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MỞ ĐẦU 

 
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Lúa (Oryza sativa L.) là loại cây lương thực quan trọng thứ hai trên toàn cầu, và cung 
cấp lương thực thiết yếu cho khoảng một nửa dân số thế giới (Liu và cs, 2019). Theo thống 
kê của FAO (2024) [142], diện tích lúa lớn nhất là ở châu Á 142,4 triệu ha (86,3%) tổng 
diện tích lúa toàn cầu, kế đến là châu Phi 16,5 triệu ha (10,0%), châu Mỹ 5,5 triệu ha (3,3%), 
châu Âu 0,5 triệu ha (0,3%) và thấp nhất là châu Úc 0,1 triệu ha (0,04%). 

Việt Nam đang sử dụng trên 250 giống nếp trong canh tác, cho thấy sự đa dạng di 
truyền đáng kể nguồn vật liệu giống. Riêng trong vụ Đông Xuân 2020 - 2021, Đồng 
bằng sông Cửu Long đã gieo trồng khoảng 198.000 ha giống nếp, chiếm khoảng 13% 
tổng diện tích gieo trồng lúa của khu vực (Mai Thành Phụng, 2021). 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê 2023, tỉnh Quảng Ngãi có tổng diện tích gieo 
trồng lúa trên 74.300 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng giống nếp Ngự Sa Huỳnh hằng năm 
duy trì ở mức trên 100 ha. Giống nếp Ngự Sa Huỳnh là một giống nếp đặc sản của tỉnh 
Quảng Ngãi. Tuy nhiên, việc canh tác giống này chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống 
của người dân địa phương. Điều này, dẫn đến việc khai thác chưa hiệu quả các tiềm năng 
về năng suất và chất lượng của giống nếp Ngự Sa Huỳnh (Hiền Thu, 2019). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2021), đã xác định giống nếp Ngự Sa Huỳnh 
là một nguồn gen cây trồng quý, có giá trị kinh tế và văn hóa. Tuy nhiên, giống nếp 
Ngự Sa Huỳnh đang có xu hướng bị thoái hóa do trong quá trình canh tác của nông hộ 
chưa quan tâm đến việc duy trì giống gốc và nhân giống các cấp. Trước thực trạng này, 
việc nghiên cứu phục tráng giống, xác định các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp, 
cũng như xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất theo hướng bền vững là hết sức 
cần thiết. Mục tiêu là bảo tồn và phát triển hiệu quả nguồn gen quý này, đặc biệt tại xã 
Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, nơi giống nếp Ngự Sa Huỳnh mang nhiều 
đặc tính vượt trội nhưng có xu hướng thoái hóa. Vì vậy, tôi tiến hành nghiên cứu đề 
tài: Nghiên cứu đặc điểm di truyền và một số biện pháp kỹ thuật canh tác giống nếp 
Ngự Sa Huỳnh tại tỉnh Quảng Ngãi. 
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 
2.1. Mục tiêu chung 

Xác định được yếu tố di truyền nhằm phục vụ cho công tác phục tráng, phát triển 
giống và xây dựng được các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp cho giống nếp Ngự 
Sa Huỳnh. 
2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá được các đặc điểm di truyền và đặc điểm nông sinh học của giống nếp 
ngự Sa Huỳnh. 

- Xác định được lượng giống gieo sạ phù hợp đối với giống nếp ngự Sa Huỳnh 
trong điều kiện canh tác tại tỉnh Quảng Ngãi. 

- Xác định được liều lượng đạm và kali phù hợp đối với giống nếp ngự Sa Huỳnh. 
- Xây dựng được mô hình sản xuất giống nếp ngự Sa Huỳnh. 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 
3.1. Ý nghĩa khoa học 

Đây là công trình được nghiên cứu có hệ thống. Các kết quả thu được gồm đặc 
điểm di truyền, đặc điểm nông sinh học, lượng giống gieo sạ, liều lượng phân đạm và 
kali phù hợp cho giống nếp Ngự Sa Huỳnh. Kết quả này góp phần cung cấp những 
dẫn liệu khoa học mới phục vụ công tác nghiên cứu sản xuất giống nếp Ngự Sa Huỳnh 
tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Công trình nghiên cứu là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho công tác nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực giống nếp. 
3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả đánh giá đặc điểm di truyền và đặc điểm nông sinh học là cơ sở quan 
trọng trong việc phục tráng, khai thác và phát triển nguồn gen giống nếp Ngự Sa 
Huỳnh tại tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu xác định được lượng 
giống gieo sạ, lượng phân đạm và kali phù hợp góp phần hoàn thiện quy trình canh 
tác bền vững tăng năng suất và chất lượng giống nếp Ngự Sa Huỳnh. 
4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

(1) Đánh giá được đa dạng di truyền của 100 mẫu giống nếp Ngự Sa Huỳnh bằng 
chỉ thị hình thái và phân tử SSR qua đó xác định 6 mẫu giống có hệ số tương đồng cao 
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về mặt di truyền (> 80%). Đồng thời xác định được các đặc điểm đặc trưng nông sinh 
học của Giống. 

(2) Xác định được lượng giống gieo sạ, liều lượng đạm và kali phù hợp cho giống 
nếp Ngự Sa Huỳnh tại tỉnh Quảng Ngãi ở vụ Mùa và Đông Xuân là 120 kg giống/ha + 
80 kg N/ha + 60 K2O/ha + 50 kg P2O5/ha + 5 tấn phân chuồng/ha. 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
1.1.1. Giới thiệu chung về giống nếp 
1.1.2. Giới thiệu về giống nếp Ngự Sa Huỳnh 
1.1.3. Đa dạng di truyền nguồn gen giống nếp 
1.1.4. Vai trò mật độ cây trồng và lượng giống gieo sạ cho giống nếp Ngự Sa Huỳnh 
1.1.5. Vai trò dinh dưỡng của đạm (N) và kali (K) đối với giống nếp 
1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
1.2.1. Tình hình sản xuất lúa và giống nếp trên thế 
1.2.2. Tình hình sản xuất lúa và giống nếp ở Việt Nam 
1.2.3. Sản xuất lúa và giống nếp Ngự Sa Huỳnh ở tỉnh Quảng Ngãi 
1.2.4. Điều kiện tự nhiên, tình hình sản xuất lúa và giống nếp Ngự Sa Huỳnh tại thị xã 
Đức Phổ 
1.3. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐỀ TÀI 
1.3.1. Các kết quả nghiên cứu về đa dạng nguồn gen của giống nếp 
1.3.2. Các kết quả nghiên cứu về lượng giống gieo sạ cho giống nếp 
1.3.3. Các kết quả nghiên cứu về phân đạm (N), kali (K) cho giống nếp trên thế giới 
và ở Việt Nam 

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 
2.1.1.1. Giống nếp: Giống nếp Ngự Sa Huỳnh gồm các mẫu nếp thu thập từ trong dân 
chưa qua phục tráng. 
2.1.1.2. Phân bón: Đạm urê (46% N), kali clorua (60% K2O), supe lân (17% P2O5) và 
phân chuồng hoai mục. 
2.1.1.3. Đất: Đất thí nghệm là đất cát pha ven biển tại xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, 
tỉnh Quảng Ngãi. 
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 
2.1.2.1. Phạm vi không gian: Đề tài thực hiện tại xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh 
Quảng Ngãi. 
1.1.2.1. Phạm vi thời gian: Vụ Mùa năm 2022 đến vụ Đông Xuân 2024 - 2025 
(8/2022 - 4/2025). 
2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Nội dung 1: Đánh giá đặc điểm di truyền của giống nếp Ngự Sa Huỳnh bằng chỉ 
thị phân tử và hình thái, đồng thời phân tích các đặc điểm nông sinh học đặc trưng của 
giống nếp Ngự Sa Huỳnh. 

Nội dung 2: Nghiên cứu xác định lượng giống gieo sạ tối ưu, phù hợp với điều 
kiện canh tác tại địa phương. 

Nội dung 3: Nghiên cứu xác định liều lượng đạm và kali phù hợp cho giống nếp Ngự 
Sa Huỳnh. 

Nội dung 4: Xây dựng mô hình sản xuất giống nếp Ngự Sa Huỳnh. 
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm và xác định chỉ tiêu nghiên cứu 
2.3.1.1. Nghiên cứu đánh giá đặc điểm di truyền nguồn gen của giống nếp Ngự Sa 
Huỳnh bằng chỉ thị phân tử và hình thái 

- Thí nghiệm đánh giá đa dạng di truyền bằng chỉ thị phân tử: Hạt của các mẫu 
giống nếp Ngự thí nghiệm được gieo trong khay và chăm sóc đến giai đoạn cây có ba 
lá thật, sau đó tiến hành thu mẫu lá non để tách chiết DNA. Trong thí nghiệm, 108 cặp 
mồi được sử dụng, phân bố trên 12 nhiễm sắc thể của bộ gen lúa, dựa trên dữ liệu từ 
trang GRAMENE (http://archive.gramene.org/markers/index.html) 

- Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học chính: Thí nghiệm được bố trí theo 
theo phương pháp đánh giá nguồn gen của IPGRI (2001) là khối ngẫu nhiên không 
hoàn chỉnh, 2 lần nhắc lại, 5 m2/mẫu nếp Ngự Sa Huỳnh, khoảng cách giữa các ô thí 
nghiệm là 60 cm. Mật độ cấy: 20 x 10 cm với 50 cây/m2. 
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2.3.1.2. Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống nếp Ngự Sa Huỳnh 

Sử dụng TCVN 13382-1:2021, QCVN 01-65:2011/BNNPTNT để tiến hành 
nghiên cứu đánh giá các đặc điểm nông sinh học của giống nếp Ngự Sa Huỳnh. 
2.3.1.3. Thí nghiệm xác định lượng giống gieo sạ tối ưu, phù hợp với điều kiện canh 
tác tại địa phương 

Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu khối hoàn chỉnh ngẫu nhiên (RCBD) với 3 lần 
lặp lại. Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 10 m² (5 m × 2 m). Sử dụng TCVN 13381-1:2021 
và QCVN 01-55:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng 
cho giống lúa. 
2.3.1.4. Thí nghiệm xác định liều lượng đạm và kali phù hợp cho giống nếp Ngự Sa 
Huỳnh 

Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp ô lớn, ô nhỏ với 3 lần nhắc lại. Trong đó 
ô lớn là kali và ô nhỏ là đạm. Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 5 m2, diện tích ruộng thí 
nghiệm là 500 m2 gồm cả phần bảo vệ. 
2.3.1.5. Phương pháp xây dựng mô hình sản xuất 

Mô hình sản xuất giống nếp ngự Sa Huỳnh được bố trí theo phương pháp trình tự 
không nhắc lại, mỗi công thức là 500 m2. Chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh trong mô 
hình được áp dụng theo quy trình đang được người dân áp dụng tại địa phương. 
2.3.2. Phương pháp theo dõi và đánh giá các chỉ tiêu nghiên cứu 
2.3.2.1. Các chỉ tiêu hình thái 

Mỗi chỉ tiêu quan sát trên 30 cây, đánh giá vào các giai đoạn sinh trưởng và cho 
điểm theo TCVN 13382-1:2021 về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính 
ổn định của giống lúa.  
2.3.2.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển 

Các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển: Đánh giá  theo TCVN 13381-1:2021, kết hợp 
với Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá cây lúa (SES, 2014).  

- Thời gian sinh trưởng (ngày): Khi 90% số hạt trên bông chuyển sang trạng thái 
chín. Việc quan sát được tiến hành trên từng ô thí nghiệm. 

- Chiều cao cây (cm): Đo chiều cao 30 cây ngẫu nhiên ở giai đoạn lúa chín, đo từ 
mặt đất đến đỉnh bông cao nhất (không tính râu). 

- Số nhánh tối đa (nhánh): Đếm 30 khóm ngẫu nhiên, tổng số nhánh hiện có trên 
khóm khi lúa đẻ nhánh tối đa.  

- Số nhánh hữu hiệu (nhánh): Đếm nhánh hình thành bông, đếm số nhánh của 30 
khóm ngẫu nhiên.  

- Tỷ lệ nhánh hữu hiệu được tính theo công thức: 
 
 
 
 
- Chiều dài lá đòng (cm): Đo 30 lá đòng ngẫu nhiên vào giai đoạn lúa chín sữa.  
- Chiều rộng lá đòng (cm): Đo 30 lá đòng ngẫu nhiên vào giai đoạn lúa chín sữa.  
- Diện tích lá đòng (cm2/lá) = Chiều dài lá đòng x Chiều rộng lá đòng x 0,7. 
- Số lá trên cây (lá): Đếm số lá trên 30 cây ngẫu nhiên từ khi có lá thật đến trổ. 
- Chiều dài bông (cm): Đo 30 bông ngẫu nhiên từ cổ bông đến đỉnh bông cao 

nhất (không tính râu) vào thời gian trước thu hoạch.  
- Chiều dài của râu dài nhất (cm): Đo chiều dài râu của 30 bông ngẫu nhiên của 

hạt có râu dài nhất trên bông rồi tính giá trị trung bình.  
2.3.2.3. Các chỉ tiêu về hàm lượng C tích lũy và lượng CO2 hấp thụ 

- Hàm lượng CO2 ruộng lúa hấp thụ được xác định là CO2 (tấn/ha/vụ) = (C x 44)/12.  
- Hàm lượng carbon (C) tích lũy: C (tấn/ha/vụ) = Năng suất sinh vật x 0,46. 

(Meine, 2007). 
2.3.2.4. Các chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất  

- Số bông/m2(bông): Tính số bông trong khung 40 x 50cm, mỗi ô thí nghiệm 
đếm 5 khung, lấy giá trị trung bình của 3 lần nhắc lại. 

- Số hạt chắc/bông (hạt): Đếm số hạt chắc có trên 5 bông/ô thí nghiệm, lấy giá 
trị trung bình của 3 lần nhắc lại. 

- Khối lượng 1.000 hạt (g): Cân 8 mẫu 100 hạt ở độ ẩm 14% của mỗi ô thí nghiệm, 
lấy giá trị trung bình của 3 lần nhắc lại. 
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- Năng suất lý thuyết: Được tính dựa vào các yếu tố cấu thành năng suất theo 

công thức: 
 

 
 
 
 
Lấy giá trị trung bình của 3 lần nhắc lại.  
- Năng suất thực thu: Thu hoạch từng ô thí nghiệm, phơi khô đến độ ẩm 14% đem 

cân khối lượng hạt trên mỗi ô, đơn vị tính kg/ô. Sau đó, dựa vào diện tích ô thí nghiệm 
và quy ra năng suất thực thu (tấn/ha). 
2.3.2.5. Các chỉ tiêu về sâu, bệnh hại 

Việc đánh giá mức độ gây hại của sâu, bệnh được thực hiện bằng phương pháp 
quan sát cảm quan và chấm điểm tại thời điểm các đối tượng gây hại xuất hiện, theo 
TCVN 13381-1:2021. 
2.3.2.6. Các chỉ tiêu chất lượng 

- Chất lượng xay xát: Tỷ lệ gạo xay và tỷ lệ gạo xát được xác định theo phần trăm 
khối lượng của thóc, áp dụng theo TCVN 8373:2010; Tỷ lệ gạo nguyên được tính trên 
cơ sở phần trăm khối lượng gạo xát, theo tiêu chuẩn TCVN 1643:2008. 

- Đặc điểm hình thái hạt gạo: Chiều dài hạt, chiều rộng hạt và dạng hạt được phân 
loại theo tiêu chuẩn SES (IRRI, 2014)  

+ Chiều dài hạt gạo lật: Đo chiều dài ngẫu nhiên của 30 hạt gạo sau khi bóc vỏ trấu 
rồi tính giá trị trung bình. Phân loại gạo dựa vào chiều dài hạt theo tiêu chuẩn SES như 
sau: Hạt ngắn (< 5,50 mm); Hạt trung bình (5,51 - 6,60 mm); Hạt dài (6,61 - 7,50 mm) 
và Hạt rất dài (> 7,50 mm). 

+ Chiều rộng hạt gạo lật: Đo chiều rộng ngẫu nhiên của 30 hạt gạo sau khi được 
bóc bỏ vỏ trấu rồi tính giá trị trung bình. Phân loại hạt gạo dựa vào chiều rộng hạt theo 
tiêu chuẩn SES như sau: Hạt hẹp (< 2,5 mm); Hạt trung bình (2,5 - 3,0 mm); Hạt rộng 
(> 3,0 mm). 

+ Dạng hạt: Dạng hạt được phân loại dựa vào tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng 
của 10 hạt gạo mẫu ở trên. Phân loại dạng hạt theo tiêu chuẩn SES như sau: Hạt tròn 
(tỷ lệ D/R < 1,1); Hạt bán tròn (tỷ lệ D/R từ 1,1 - 2,0); Hạt thon (tỷ lệ D/R từ 2,1 - 
3,0); Hạt thon dài (tỷ lệ D/R > 3,0). 

- Đặc tính hóa lý của gạo: Nhiệt độ hóa hồ được đánh giá thông qua mức độ phân 
hủy kiềm, theo TCVN 5715:1993; Độ trắng bạc của hạt gạo theo TCVN 8372:2010; 
Hàm lượng amylose xác định theo TCVN 5716-2:2017; Hàm lượng protein được xác 
định theo phương pháp Bradford, sử dụng đường chuẩn để tính toán kết quả. 

Phương pháp đánh giá chất lượng cơm cảm quan theo TCVN 8373:2010. Các chỉ 
tiêu đánh giá chất lượng cảm quan gồm mùi thơm, độ trắng, độ dẻo và vị ngon. Phân 
loại chất lượng cảm quan như sau: 

Rất tốt: ≥ 18,6 điểm; Khá: 15,2 - 18,5 điểm; Trung bình: 11,2 - 15,1 điểm; Kém: 
7,2 - 11,1 điểm và Rất kém: < 7,2 điểm. 
2.3.2.7. Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế 
- Tổng thu (1.000 đ/ha) = Năng suất thực thu trên 1 ha x giá bán thóc tại thời điểm thu hoạch. 
- Tổng chi (1.000 đ/ha) = Các chi phía sản xuất tại thời điểm nghiên cứu gồm các loại 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công thuê. 
- Lợi nhuận (1.000 đ/ha) = Tổng thu - Tổng chi. 
2.3.2.8. Các chỉ tiêu hóa tính đất 

Phương pháp lấy mẫu: Trước thí nghiệm lấy một mẫu đất đại diện tại khu vực 
nghiên cứu. Sau khi kết thúc thí nghiệm mỗi công thức được lấy một mẫu riêng biệt. 
Mẫu đất được lấy ở độ sâu từ 0 - 20 cm, theo phương pháp lấy 5 điểm chéo góc trong 
ô thí nghiệm, sau đó trộn đều để tạo mẫu tổng hợp. Mẫu sau khi thu được cho vào túi 
nilon, buộc kín và ghi nhãn đầy đủ.  

Phương pháp phân tích: Các chỉ tiêu hóa học cơ bản của đất được phân tích gồm 
pHKCl, hợp chất hữu cơ, đạm tổng số (N), P2O5 tổng số, K2O tổng số, đạm dễ tiêu, P2O5 
dễ tiêu, K2O dễ tiêu. Phân tích được thực hiện theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 
2.3.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

Các số liệu thu thập từ thí nghiệm được tổng hợp và xử lý thống kê bao gồm tính giá 
trị trung bình bằng phần mềm Microsoft Excel; phân tích phương sai (ANOVA) và so 
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sánh trung bình bằng phép thử LSD ở mức ý nghĩa 5% được thực hiện với sự hỗ trợ 
của phần mềm Statistix phiên bản 8.2. 
 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
3.1. ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CỦA GIỐNG NẾP NGỰ SA HUỲNH 
BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ VÀ HÌNH THÁI, ĐỒNG THỜI PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC 
ĐIỂM NÔNG SINH HỌC ĐẶC TRƯNG CỦA GIỐNG NẾP NGỰ SA HUỲNH 
3.1.1. Đánh giá đa dạng di truyền của giống nếp Ngự Sa Huỳnh bằng chỉ thị phân tử 

Sử dụng 108 chỉ thị SSR trên 12 nhiễm sắc thể, đánh giá đa dạng di truyền 100 
mẫu nếp Ngự Sa Huỳnh và 6 mẫu nếp Ngự Bình Định. Có 48 chỉ thị đa hình (44,44%) 
tạo ra 193 alen (2-8 alen/locus, trung bình 4,02); RM6314 và RM316 cho 8 alen. Giá 
trị PIC dao động 0,33-0,87, trung bình 0,61. Chín mẫu nếp Ngự Sa Huỳnh có mức 
tương đồng di truyền > 90%. 

Bảng 3.1. Số allele và giá trị PIC của các chỉ thị SSR phân tích với 106 mẫu nếp Ngự 

STT Chỉ thị SSR NST Tổng số 
allele Kích thước (bp) Giá trị 

PIC 
1 RM140 1 3 190 – 200 0,63 
2 RM10843 1 5 180 – 200 0,73 
3 RM10890 1 3 205 - 210  0,66 
4 RM10115 1 4 240 – 250 0,72 
5 RM284 1 3 147 – 155 0,57 
6 RM221 2 3 220 – 230 0,66 
7 RM106 2 2 300 – 350 0,56 
8 RM154 2 2 165 - 199  0,45 
9 RM71 2 3 210 – 230 0,56 
10 RM347 3 4 207 – 240 0,48 
11 RM3867 3 4 210 - 230  0,74 

12 RM148 3 6 190 – 210 0,43 
13 RM231 3 6 200 – 210 0,67 
14 RM514 3 7 240 - 280  0,86 
15 RM317 4 2 146 – 166 0,46 
16 RM1155 4 3 200 – 245 0,40 
17 RM551 4 3 168 - 214  0,75 
18 RM6314 4 8 142 – 169 0,87 
19 RM122 5 4 205 – 230 0,64 
20 RM13 5 5 190 – 210 0,63 
21 RM5948 5 4 138 – 145 0,49 
22 RM334 5 4 146 – 197 0,58 
23 RM454 6 3 267 – 290 0,40 
24 RM190 6 3 104 – 124 0,65 
25 RM510 6 4 220 – 230 0,67 
26 RM21539 7 2 205 – 210 0,45 
27 RM5436 7 3 200 – 210 0,73 
28 RM455 7 3 130 – 140 0,58 
29 RM418 7 4 200 - 215  0,56 
30 RM346 7 5 140 – 160 0,68 
31 RM547 8 5 200 – 210 0,49 
32 RM152 8 3 175 – 200 0,63 
33 RM284 8 4 141 – 149 0,48 
34 RM433 8 5 222 - 232  0,66 
35 RM24013 9 6 215 – 220 0,42 
36 RM23662 9 3 210 – 220 0,64 
37 RM316 9 8 195 – 220 0,84 
38 RM171 10 7 321 – 353 0,73 
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STT Chỉ thị SSR NST Tổng số 
allele Kích thước (bp) Giá trị 

PIC 
39 RM484 10 3 291 – 299 0,48 
40 RM333 10 3 164 - 215  0,33 
41 RM11049 11 4 200 – 210 0,74 
42 RM536 11 7 230 – 268 0,71 
43 RM224 11 2 120 – 157 0,41 
44 RM277 12 3 115 – 125 0,54 
45 RM463 12 4 210 – 225 0,52 
46 RM 270 12 5 110 – 140 0,77 
47 RM5364 12 3 150 – 160  0,66 
48 RM12 12 3 162 – 184  0,74 

Giá trị nhỏ nhất 2 - 0,40 

Giá trị trung bình 4.03 - 0,61 

Giá trị lớn nhất 8 - 0,87 

Tổng 193 - - 
Phân tích UPGMA (NTSYS-pc 2.11a, hệ số Jaccard) với 106 mẫu nếp Ngự cho 

hệ số tương đồng 0,41–0,98. Tại 0,41 hình thành hai nhóm (A, B); ở 0,55, A chia thành 
A1 (11,32%), A2 (12,26%), A3 (21,7%), B thành B1 (16,04%) và B2 (38,68%). Trong 
100 mẫu nếp Ngự Sa Huỳnh, có 9 mẫu (NHS-4, -18, -20, -22, -23, -35, -85, -86, -87) 
có hệ số tương đồng di truyền >90%. 
3.1.2. Đánh giá đa dạng di truyền các mẫu nếp Ngự dựa vào một số tính trạng chính 

Bảng 3.2 cho thấy, thời gian sinh trưởng (TGST) của các giống nếp chịu ảnh hưởng di 
truyền và môi trường, dao động từ 106 - 132 ngày. Có 44 mẫu ngắn ngày (41,51%), 58 trung 
ngày (54,72%), 4 dài ngày (3,77%) và không ghi nhận mẫu cực ngắn.  

Bảng 3.2. Phân nhóm 106 mẫu giống nếp dựa vào thời gian sinh trưởng 

Nhóm tính trạng Số lượng giống Tỷ lệ (%) 

Cực ngắn ngày (< 100 ngày) 0 0 

Ngắn ngày (100 - 115 ngày) 44 41,51 

Trung ngày (116 - 130 ngày) 58 54,72 
Dài ngày (> 130 ngày) 4 3,77 

Bảng 3.3 cho thấy, chiều cao cây dao động từ 115 - 154,9 cm; 104 mẫu >120 cm 
(98,11%), chỉ 2 mẫu cao trung bình (100 - 120 cm, 1,89%) và không có mẫu bán lùn. 

Bảng 3.3. Phân nhóm 106 giống lúa nếp truyền thống theo chiều cao cây và số 
nhánh hữu hiệu/cây 

Nhóm tính trạng Số lượng mẫu giống Tỷ lệ (%) 

Chiều cao cây (cm) 

< 100 cm (Bán lùn) 0 0 

100 - 120 cm (Trung bình) 2 1,89 

> 120 cm (Cao) 104 98,11 

Số nhánh hữu hiệu/cây 

< 5 nhánh (Ít) 103 97,17 

5 - 8 nhánh (Trung bình) 3 2,83 

> 8 nhánh (Cao) 0 0 

Chiều dài bông dao động 21 - 30,3 cm; 20,75% mẫu trung bình (20 - 25 cm), 
72,64% dài (26 - 30 cm), 6,61% rất dài (>30 cm). Số hạt chắc/bông từ 30 - 147; số 
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bông/m² từ 146–387, cho thấy biến động lớn. Tỷ lệ hạt lép 1,12 - 40,3%; khối lượng 
1.000 hạt 31,08 - 41,02 g, trong đó 39,62% mẫu cao (30 - 35 g), 60,38% rất cao (>35 
g). Năng suất cá thể 24 - 66,9 g/khóm, trung bình 41,24 g. Dựa trên đặc điểm nông dân 
cung cấp, cùng đánh giá kiểu gen và kiểu hình, đã chọn được 6 mẫu nếp Ngự Sa Huỳnh 
(NHS-18, -20, -22, -23, -35, -85) có mức tương đồng di truyền >90% để sử dụng cho 
các thí nghiệm tiếp theo. 
3.1.3. Đặc điểm nông sinh học đặc trưng của giống nếp Ngự Sa Huỳnh 
3.1.3.1. Đánh giá đặc điểm nông sinh học đặc trưng của giống nếp Ngự Sa Huỳnh 

 Kết quả Bảng 3.4, 3.5 và 3.6 mô tả đặc điểm hình thái của 29 chỉ tiêu nông sinh học 
giống nếp Ngự Sa Huỳnh. Phần lớn chỉ tiêu ổn định giữa hai vụ, Một số chỉ tiêu biến động 
giữa vụ như: phân bố sắc tố antoxian lá, sắc tố vỏ trấu, và độ dài giai đoạn trổ (vụ mùa: 4 - 
7 ngày; vụ đông xuân: >7 ngày) 

Bảng 3.4. Một số đặc điểm về sắc tố của giống nếp Ngự Sa Huỳnh 

TT Đặc điểm hình thái 
Vụ Mùa Vụ Đông Xuân 

Mức biểu hiện Điểm Mức biểu hiện Điểm 
1 Sắc tố antoxian lá mầm Rất ít 1 Rất ít 1 
2 Màu bẹ lá gốc (lá dưới cùng) Xanh 1 Xanh 1 

3 Mức độ xanh của lá 
Xanh trung 

bình 
5 Xanh trung bình 5 

4 Sắc tố antoxian của lá Có 9 Có 9 

5 
Sự phân bố sắc tố antoxian 
của lá 

Chỉ có ở viền lá 2 Chỉ có ở đỉnh 1 

6 Sắc tố antoxian của bẹ lá Có 9 Có 9 
7 Mức độ sắc tố antoxian của bẹ lá Rất nhạt 1 Rất nhạt 1 
8 Lông ở phiến lá Ít 3 Ít 3 
9 Sắc tố antoxian của vỏ trấu Nhạt 3 Rất nhạt 1 

10 Sắc tố antoxian của đốt thân Có 9 Có 9 

11 
Mức độ sắc tố antoxian của 
đốt thân 

Nhạt 3 Nhạt 3 

12 Râu của bông Có 9 Có 9 
13 Màu râu của bông Vàng nhạt 1 Vàng nhạt 1 
14 Sự phân bố râu của bông Có tới ¾ bông 4 Có tới ¾ bông 4 
15 Lông của vỏ trấu Trung bình 5 Trung bình 5 
16 Màu của vỏ trấu Vàng 2 Vàng 2 

Bảng 3.5. Một số đặc điểm về trạng thái của giống nếp Ngự Sa Huỳnh 

TT Đặc điểm hình thái 
Vụ Mùa Vụ Đông Xuân 

Mức biểu hiện Điểm Mức biểu hiện Điểm 

1 Trạng thái phiến lá đòng Nửa thẳng 3 Nửa thẳng 3 

2 Tập tính sinh trưởng Đứng 1 Đứng 1 

3 
Trạng thái bông liên 
quan với thân 

Gục nhẹ 3 Gục nhẹ 3 

4 Độ dài giai đoạn trổ Trung bình: 4-7 ngày 5 Dài: Hơn 7 ngày 9 

5 Độ thoát cổ bông Thoát hoàn toàn 9 Thoát hoàn toàn 9 
6 Độ cứng cây Hầu hết cây bị nghiêng 5 Hầu hết cây bị nghiêng 5 

7 Độ tàn lá 
Trung bình: các lá trên 
biến vàng 

5 
Trung bình: các lá 
trên biến vàng 

5 

8 Độ rụng hạt 
Trung bình 10 - 50% 
số hạt rụng 

5 
Trung bình 10 - 
50% số hạt rụng 

5 
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Bảng 3.6. Đặc điểm về màu sắc và chất lượng hạt gạo nếp Ngự Sa Huỳnh 

TT Đặc điểm hình thái 
Vụ Mùa Vụ Đông Xuân 

Mức biểu hiện Điểm 
Mức biểu 

hiện 
Điểm 

1 Màu sắc hạt gạo lật Trắng 1 Trắng 1 

2 Hương thơm hạt gạo lật Thơm nhẹ 2 Thơm nhẹ 2 

3 

Chất lượng cơm:         

- Đánh giá chung Tốt 19 Tốt 19 

- Mùi cơm 
Thơm, đặc 
trưng 

4 
Thơm, đặc 
trưng 

4 

- Độ trắng cơm Rất trắng 5 Rất trắng 5 

- Độ mềm dẻo cơm Rất mềm dẻo 5 Rất mềm dẻo 5 

- Vị ngon cơm Rất ngon 5 Rất ngon 5 

4 Nhiệt hóa hồ Trung bình 4, 5 Trung bình 4, 5 

5 Độ bạc bụng Rất bạc >2,0 Rất bạc >2,0 
Bảng 3.7 cho thấy các giống nếp ngắn ngày (97 - 121 ngày), cao 118,9 - 124,8 cm, 

có 2,9 - 3,2 nhánh/cây (2,1 nhánh hữu hiệu), 12,9 - 14,3 lá/cây. Lá dài 29,5 - 31,6 cm, 
rộng 1,3 - 1,4 cm; diện tích lá đòng 28,5 - 29,3 cm². Bông dài 25,4 - 26,5 cm với 91,3 
- 105,4 hạt chắc, tỷ lệ lép 12,6 - 22,1%. Hạt thóc có râu dài 1,4 - 1,8 cm; hạt dài 6,0 - 
6,5 mm, rộng 2,0 mm; khối lượng 1.000 hạt 32,4 - 33,2 g (nhóm hạt to). Gạo dài 4,1 - 
4,2 mm, rộng 1,6 - 1,7 mm. Năng suất lý thuyết 63,9 - 74,2 tạ/ha, thực thu 32,0 - 40,0 
tạ/ha. Hàm lượng amylose 1,89 - 1,93%, protein 8,07 - 8,14%; tỉ lệ gạo lật 75,22 - 
75,31%, xát 69,67 - 70,63%, nguyên 55,03 - 57,88%. 
Bảng 3.7. Một số chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất giống nếp 

Ngự Sa huỳnh 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả (X ± SE) 

Vụ Mùa Vụ Đông Xuân 
1 Thời gian sinh trưởng Ngày 97 ± 8,5 121 ± 10,6 
2 Chiều cao cây Cm 118,9 ± 9,73 124,8 ± 11,02 

3 
Số nhánh 
- Số nhánh tối đa 
- Số nhánh hữu hiệu 

 
nhánh/cây 
nhánh/cây 

 
3,2 ± 0,17 
2,1 ± 0,11 

 
2,9 ± 0,16 
2,1 ± 0,13 

4 

Lá 
- Chiều dài phiến lá 
- Chiều rộng phiến lá 
- Số lá trên cây 
- Diện tích lá đòng 

 
cm 
cm 
lá 

cm2 

 
31,6 ± 3,01 
1,3 ± 0,09 

12,6 ± 0,96 
28,5 ± 2,15 

 
29,5 ± 1,89 
1,4 ± 0,13 
14,3 ± 1,08 
29,3 ± 1,92 

5 

Bông 
- Chiều dài bông 
- Số hạt trên bông 
- Số hạt chắc trên bông 
- Tỷ lệ hạt lép 

 
cm 
hạt 
hạt 
% 

 
26,5 ± 2,06 
118,0 ± 8,93 
91,3 ± 7,05 
22,1 ± 1,94 

 
25,4 ± 2,17 

120,5 ± 10,52 
106,4 ± 9,36 
12,6 ± 1,02 

6 

Hạt thóc 
- Chiều dài của râu dài 
nhất 
- Chiều dài hạt thóc 
- Chiều rộng hạt thóc 
- Khối lượng 1000 hạt 

cm 
mm 
mm 

g 

 
1,4 ± 0,97 
6,5 ± 0,53 
2,0 ± 0,18 

32,4 ± 2,69 

 
1,8 ± 0,10 
6,0 ± 0,45 
2,0 ± 0,17 
33,2 ± 3,05 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả (X ± SE) 

Vụ Mùa Vụ Đông Xuân 

7 

Hạt gạo 
- Chiều dài hạt gạo lật 
- Chiều rộng gạo lật 
- Dạng hạt gạo lật 
(D/R) 

 
mm 
mm 
lần 

 
4,2 ± 0,28 
1,6 ± 0,13 
2,6 ± 0,21 

 
4,1 ± 0,25 
1,7 ± 0,12 
2,4 ± 0,18 

8 
Năng suất 
- Năng suất lý thuyết 
- Năng suất thực thu 

 
tấn/ha 
tấn/ha 

 
6,39 ± 5,23 
3,20 ± 2,85 

 
7,42 ± 5,94 
4,00 ± 3,86 

9 

Chất lượng 
- Hàm lượng amylose 
- Hàm lượng protein 
- Tỷ lệ gạo lật 
- Tỷ lệ gạo xát 
- Tỷ lệ gạo nguyên 

 
% 
% 
% 
% 
% 

 
1,93 ± 0,057 
8,07 ± 0,186 
75,22 ± 3,763 
69,67 ± 3,135 
55,03 ± 1,917 

 
1,89 ± 0,062 
8,14 ± 0,137 
75,31 ± 2,85 
70,63 ± 3,458 
57,88 ± 2,065 

3.1.3.2. Đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh hại của giống nếp Ngự Sa Huỳnh 
Bảng 3.8 cho thấy bệnh đốm nâu không xuất hiện; bạc lá gây hại nhẹ (1–5%) cả 

hai vụ. Đạo ôn lá, cổ bông và khô vằn xuất hiện nhẹ (1 điểm) trong vụ Mùa, không ghi 
nhận ở vụ Đông Xuân. Giống không nhiễm rầy nâu; sâu cuốn lá gây hại nhẹ (1–10%) 
ở cả hai vụ. Sâu đục thân hại nặng (3 điểm) ở vụ Mùa, vắng mặt ở vụ Đông Xuân - có 
thể do sự đa dạng giống. 

Bảng 3.8. Khả năng chống chịu sâu, bệnh hại của giống nếp Ngự Sa Huỳnh 

Chỉ tiêu 
Vụ Mùa Vụ Đông Xuân 

Mức biểu hiện Điểm Mức biểu hiện Điểm 
1. Bệnh hại 

Đạo ôn hại lá (Pyricularia 
oryzae) 

Vết bệnh màu nâu 
hình kim châm ở 
giữa, chưa xuất 
hiện vùng sản sinh 
bào tử 

1 
Không có vết 
bệnh 

 

0 
 

Đạo ôn cổ bông 
(Pyricularia oryzae) 

Vết bệnh có trên 
vài cuống bông 
hoặc trên gié cấp 2 

1 
 

Không có vết 
bệnh  

0 
 

Bạc lá 
(Xanthomonas oryzea) 

1-5% diện tích 
vết bệnh trên lá 

1 
 

1 -5% diện tích 
vết bệnh trên lá 

1 
 

Khô vằn 
(Rhizoctonia solani) 

Vết bệnh thấp 
hơn 20% chiều 
cao cây 

1 
Không có triệu 
chứng 

0 

Đốm nâu 
(Curvularia lunata) 

Không có vết 
bệnh 

0 
Không có vết 
bệnh 

0 

2. Sâu hại 

Đục thân 
(Scirpophaga incertulas) 

11-20% số dảnh 
chết hoặc bông 
bạc 

3 Không bị hại 
 

0 

Cuốn lá 
(Cnaphalocrocis 
medinalis) 

1-10% cây bị hại 
 

1 
1-10% cây bị 
hại 

 
1 

Rầy nâu 
(Nilaparvata lugens) 

Không bị hại 
 

0 
Không bị hại 

 
0 
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3.2. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG GIỐNG GIEO SẠ TỐI ƯU, PHÙ HỢP 
VỚI ĐIỀU KIỆN CANH TÁC TẠI ĐỊA PHƯƠNG 
3.2.1. Ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống nếp 
Ngự Sa Huỳnh 

Bảng 3.9 cho thấy chiều cao cây tăng theo lượng giống, cao nhất ở 140 kg/ha 
(120,4 cm vụ Mùa; 125,9 cm vụ Đông Xuân). Số lá không bị ảnh hưởng (12,6 - 12,9 lá 
vụ Mùa; 14,3 - 14,5 lá vụ Đông Xuân). TGST không đổi theo lượng giống nhưng phụ 
thuộc mùa: 97 ngày (Mùa), 121 ngày (Đông  Xuân). 

Bảng 3.9. Ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến chiều cao cây, số lá và thời gian 
sinh trưởng của giống nếp Ngự Sa Huỳnh  

Lượng 
giống 

(kg/ha) 

Vụ Mùa 2022 Vụ Đông Xuân 2022-2023 
Chiều 

cao cây 
(cm/cây) 

Số lá 
 (lá/cây) 

Thời gian 
sinh trưởng 

(ngày) 

Chiều 
cao cây  

(cm/cây) 

Số lá 
(lá/cây) 

Thời gian 
sinh trưởng 

(ngày) 
60 116,8c 12,7a 97 122,8c 14,3a 121 
80 117,3bc 12,9a 97 123,1c 14,3a 121 

100 (đ/c) 119,0ab 12,6a 97 124,6b 14,4a 121 
120 119,9ab 12,7a 97 125,0ab 14,4a 121 
140 120,4a 12,6a 97 125,9a 14,5a 121 

CV(%) 9,1 10,2  10,6 8,9  
LSD0,05 2,15 0,56 - 1,20 0,43 - 

Bảng 3.10 cho thấy, vụ Mùa 2022, số nhánh 3,1 - 3,5/cây, nhánh hữu hiệu 1,9 - 2,3; 
tăng lượng giống (60 → 140 kg/ha) làm giảm số nhánh, thấp nhất ở 140 kg/ha, sai khác 
có ý nghĩa so với đối chứng (100 kg/ha). Vụ Đông Xuân 2022 - 2023, tổng nhánh 2,9 - 
3,3, hữu hiệu 2,1 - 2,2; cao nhất ở 60 kg/ha nhưng không sai khác thống kê. Tỷ lệ nhánh 
hữu hiệu vụ Mùa đạt 63,2 - 65,4%, cao nhất ở 60 kg/ha, không sai khác giữa các mức. Vụ 
Đông Xuân cao hơn (66,1 - 74,6%), cao nhất ở 120 kg/ha; 60 và 80 kg/ha sai khác có ý 
nghĩa so với đối chứng và mức cao hơn. Nhìn chung, Đông Xuân cho tỷ lệ nhánh hữu 
hiệu cao hơn Mùa. 

Bảng 3.10. Ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến khả năng đẻ nhánh của giống 
nếp Ngự Sa Huỳnh  

Lượng 
giống 

(kg/ha) 

Vụ Mùa 2022 Vụ Đông Xuân 2022-2023 

Tổng số 
nhánh/ 

Cây 

Số 
nhánh 

hữu 
hiệu/cây 

Tỷ lệ 
nhánh 

hữu hiệu/ 
cây 

Tổng số 
nhánh/ 

cây 

Số nhánh 
hữu hiệu/ 

cây 

Tỷ lệ 
nhánh hữu 

hiệu/cây 

60 3,5a 2,3a 65,4a 3,3a 2,2a 66,1b 
80 3,4ab 2,2ab 64,7a 3,1ab 2,1a 66,0b 

100 (đ/c) 3,3b 2,1ab 63,2a 2,9b 2,1a 72,9a 
120 3,3b 2,1ab 64,0a 2,9b 2,1a 74,6a 
140 3,1c 1,9b 63,2a 2,9b 2,1a 72,2a 

CV(%) 10,6 9,0 10,5 6,1 8,0 9,4 
LSD0,05 0,18 0,21 2,57 0,37 0,17 5,76 

Bảng 3.11 cho thấy, vụ Mùa 2022, lá đòng dài 30,20 - 35,69 cm, rộng 1,27 - 
1,32 cm, diện tích 27,98 - 31,82 cm²; dài và diện tích cao nhất ở 140 kg/ha, rộng nhất 
ở 60 kg/ha. Vụ Đông Xuân 2022 - 2023, lá dài 27,60 - 30,16 cm, rộng 1,37 - 1,49 cm, 
diện tích 28,72 - 29,57 cm²; dài nhất ở 140 kg/ha, rộng nhất ở 60 kg/ha, diện tích lớn 
nhất ở đối chứng. 
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Bảng 3.11. Ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến sự sinh trưởng lá đòng của 

giống nếp Ngự Sa Huỳnh  

Lượng 
giống 

(kg/ha) 

Vụ Mùa 2022 Vụ Đông Xuân 2022-2023 
Chiều dài 
lá đòng 

(cm) 

Chiều 
rộng lá 

đòng (cm) 

Diện tích 
lá đòng 
(cm2) 

Chiều dài 
lá đòng 

(cm) 

Chiều 
rộng lá 

đòng (cm) 

Diện tích lá 
đòng (cm2) 

60 30,20b 1,32a 27,98b 27,60c 1,49a 28,72b 
80 31,03b 1,31ab 28,38b 28,05c 1,47a 28,79ab 

100 (đ/c) 31,70b 1,29bc 28,70b 29,47b 1,43b 29,57a 
120 34,62a 1,28c 30,93a 29,81ab 1,40c 29,22ab 
140 35,69a 1,27c 31,82a 30,16a 1,37d 28,86ab 

CV(%) 8,5 10,1 6,9 7,9 9,6 10,3 
LSD0,05 1,97 0,02 1,61 0,69 0,03 0,83 

3.2.2. Ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến sự tích lũy vật chất khô của giống 
nếp Ngự Sa Huỳnh 

Bảng 3.12 cho thấy khối lượng toàn cây, thóc và rơm rạ chịu ảnh hưởng rõ bởi lượng 
giống. Vụ Mùa 2022, các chỉ tiêu đạt cao nhất ở 60 kg/ha (toàn cây 9,21 g; thóc 3,25 g; rơm 
5,96 g), nhưng hệ số kinh tế thấp (0,35), trong khi đối chứng cao nhất (0,38). Vụ Đông 
Xuân 2022 - 2023, giá trị tương ứng cao nhất cũng ở 60 kg/ha (toàn cây 10,53 g; thóc 4,08 g; 
rơm 6,45 g); hệ số kinh tế 0,39 - 0,40, không sai khác có ý nghĩa. Gieo sạ thưa giúp tăng 
sinh trưởng và tích lũy sinh khối; mật độ cao làm giảm năng suất. 

Bảng 3.12. Ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến sự tích lũy vật chất khô của 
giống nếp Ngự Sa Huỳnh  

Lượng giống 
(kg/ha) 

Khối lượng (g/cây)  

Toàn cây  Thóc Rơm rạ  
Hệ số kinh 

tế 
Vụ Mùa 2022 

60 9,21a 3,25a 5,96a 0,35b 
80 8,51b 3,03b 5,48a 0,36ab 

100 (đ/c) 7,91c 3,01bc 4,90b 0,38a 
120 7,87c 2,93c 4,94b 0,37ab 
140 7,39c 2,67c 4,73b 0,36ab 

CV(%) 10,2 9,4 8,2 10,0 
LSD0,05 0,53 0,10 0,50 0,02 

Vụ Đông Xuân 2022-2023 
60 10,53a 4,08a 6,45a 0,39a 
80 9,61b 3,79b 5,82b 0,39a 

100 (đ/c) 8,76c 3,48c 5,28c 0,40a 
120 8,67c 3,44c 5,23c 0,40a 
140 8,27d 3,21d 5,06d 0,39a 

CV% 9,0 8,9 8,6 10,5 
LSD0,05 0,20 0,11 0,14 0,01 

3.2.3. Ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến một số loại sâu, bệnh hại chính 
Bảng 13 cho thấy nếp Ngự Sa Huỳnh nhiễm sâu bệnh cao hơn ở vụ Mùa 2022. 

Đạo ôn cổ bông, khô vằn, sâu cuốn lá (điểm 1) và sâu đục thân (điểm 3) ghi nhận trong 
vụ Mùa; đạo ôn lá nhẹ, riêng 140 kg/ha đạt điểm 2. Vụ Đông Xuân chỉ 140 kg/ha nhiễm 
nhẹ một số đối tượng (điểm 1). Bạc lá và sâu cuốn lá nhẹ ở cả hai vụ; đốm nâu và rầy 
nâu không xuất hiện. 
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Bảng 3.13. Ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến tình hình sâu bệnh hại chính trên 

giống nếp Ngự Sa Huỳnh  
ĐVT: Điểm 

Lượng 
giống 

(kg/ha) 

Đạo ôn 
hại lá 

Đạo ôn 
cổ bông 

Bạc lá 
Khô 
vằn 

Đốm 
nâu 

Sâu đục 
thân 

Sâu 
cuốn lá 

nhỏ 
Rầy nâu 

Vụ Mùa 2022 
60 1 1 1 1 0 3 1 0 
80 1 1 1 1 0 3 1 0 

100 (đ/c) 1 1 1 1 0 3 1 0 
120 1 1 1 1 0 3 1 0 
140 2 1 1 1 0 3 1 0 

Vụ Đông Xuân 2022-2023 
60 0 0 1 0 0 0 1 0 
80 0 0 1 0 0 0 1 0 

100 (đ/c) 0 0 1 0 0 0 1 0 
120 0 0 1 0 0 0 1 0 
140 1 0 1 1 0 1 1 0 

3.2.4. Ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến các yếu tố cấu thành năng suất 
Bảng 3.14 cho thấy số bông/m² của giống nếp Ngự Sa Huỳnh tăng theo lượng giống 

gieo sạ, đạt cao nhất ở mức 120 kg/ha rồi giảm nhẹ ở 140 kg/ha. Vụ Mùa ghi nhận 185,3–
227,7 bông/m², vụ Đông Xuân cao hơn (181,7–234,3 bông/m²). Chiều dài bông vụ Mùa dài 
hơn vụ Đông Xuân. Số hạt chắc/bông và khối lượng 1.000 hạt cao hơn ở vụ Đông Xuân. 
Tỷ lệ hạt chắc cũng cao hơn trong vụ Đông Xuân (84,89–88,48%) so với vụ Mùa (75,19–
81,65%), cho thấy điều kiện mùa vụ này thuận lợi hơn cho kết hạt.  
Bảng 3.14. Ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến các yếu tố cấu thành năng suất 

của giống nếp Ngự Sa Huỳnh  

Lượng 
giống 

(kg/ha) 

Số bông/ 
m2 

(bông) 

Chiều 
dài 

bông 
(cm) 

Số 
hạt/bông 

(hạt) 

Số hạt 
chắc/bông 

(hạt) 

Tỷ lệ 
hạt chắc 

(%) 

Khối 
lượng 

1.000 hạt 
 (g) 

Vụ Mùa 2022 
60 185,3d 27,8a 127,7a 95,9a 75,19b 32,9a 
80 205,3c 26,9b 119,3b 92,4b 77,47ab 32,6ab 

100 (đ/c) 216,3b 26,5b 117,5b 91,6b 77,98ab 32,3b 
120 232,0a 26,1bc 117,3b 91,5b 78,03ab 32,0b 
140 227,7a 25,5c 106,3c 86,7c 81,65a 31,5c 

CV (%) 10,6 7,4 10,8 7,9 9,4 10,3 
LSD0,05 8,32 0,93 6,67 1,36 5,164 0,47 

Vụ Đông Xuân 2022-2023 
60 181,7d 26,3a 132,9a 117,0a 88,04a 34,9a 
80 196,0c 25,6ab 126,0b 111,5b 88,48a 34,6a 

100 (đ/c) 212,7b 25,5ab 121,7bc 106,3c 87,34ab 33,5b 
120 234,3a 25,2ab 119,9cd 104,1c 86,88ab 33,1bc 
140 228,7a 24,8b 115,5d 98,1d 84,89b 32,7c 

CV (%) 9,2 6,4 10,3 8,1 10,7 10,9 
LSD0,05 6,47 1,27 4,43 2,56 3,131 0,41 

3.2.5. Ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến năng suất, khả năng tích lũy carbon 
và hấp thụ CO2 của giống nếp ngự Sa Huỳnh 

Bảng 3.15 cho thấy năng suất nếp Ngự Sa Huỳnh khác biệt giữa hai vụ và chịu 
ảnh hưởng rõ bởi lượng giống. Vụ Mùa 2022, năng suất lý thuyết 5,85–6,80 tấn/ha, 
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thực thu 2,90–3,41 tấn/ha; vụ Đông Xuân 2022–2023 tăng lên 7,33–8,08 tấn/ha và 
3,53–4,15 tấn/ha. Gieo 120 kg/ha luôn cho năng suất cao nhất, vượt đối chứng 
(100 kg/ha) ở cả hai vụ. 

Về sinh học, tại mức 120 kg/ha, sinh khối, tích lũy carbon và CO₂ hấp thụ đạt 
cao nhất, đặc biệt ở vụ Đông Xuân (10,45 tấn/ha, 4,81 tấn/ha và 17,62 tấn CO₂/ha). 
Bảng 3.15. Ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến năng suất, tích lũy C và hấp thụ 

CO2 của giống nếp ngự Sa Huỳnh  
ĐVT: Tấn/ha 

Lượng 
giống 
(kg/ha 

Năng suất 
Lượng C tích 

lũy  

Lượng 
CO2 hấp 

thụ 
Lý 

thuyết 
Thực 
thu 

Sinh học 

Vụ Mùa 2022 
60 5,85c 2,90c 8,22b 3,78 13,87 
80 6,18b 3,00c 8,43ab 3,88 14,22 

100 (đ/c) 6,39b 3,24b 8,52ab 3,92 14,37 
120 6,80a 3,41a 9,16a 4,21 15,45 
140 6,22b 3,24b 9,00ab 4,14 15,17 

CV% 10,1 8,6 9,5 - - 
LSD0,05 0,23 0,11 0,80 - - 

Vụ Đông Xuân 2022-2023 
60 7,43b 3,53d 9,11c 4,19 15,37 
80 7,55b 3,70c 9,38b 4,32 15,83 

100 (đ/c) 7,57b 4,07ab 10,26a 4,72 17,30 
120 8,08a 4,15a 10,45a 4,81 17,62 
140 7,33b 3,99b 10,30a 4,74 17,36 

CV% 10,5 9,2 10,6 - - 
LSD0,05 0,30 0,15 0,25 - - 

3.2.6. Ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến hiệu quả kinh tế 
Bảng 3.16 cho thấy hiệu quả kinh tế khác biệt giữa hai vụ. Lợi nhuận vụ Mùa 2022 

đạt 20,6 - 29,6 triệu đồng/ha; vụ Đông Xuân 2022 - 2023 tăng lên 33,8 - 44,9 triệu đồng/ha. 
Gieo 120 kg/ha luôn cho lợi nhuận cao nhất, vượt đối chứng 100 kg/ha. Tại Quảng Ngãi, 
gieo 120 kg/ha giúp tăng năng suất 2,0 - 6,3% và thu nhập 1,1 - 3,0 triệu đồng/ha so với 
mức truyền thống, cho thấy đây là lượng giống phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Bảng 3.16. Ảnh hưởng của lượng giống gieo sạ đến hiệu quả kinh tế sản xuất giống 
nếp Ngự Sa Huỳnh  

Lượng 
giống 

(kg/ha) 

Vụ Mùa 2022 Vụ Đông Xuân 2022-2023 
Năng 
suất 

(tấn/ha
) 

Tổng 
thu 

(triệu 
đ/ha) 

Tổng 
chi 

(triệu 
đ/ha) 

Lợi 
nhuận 
(triệu 
đ/ha) 

Năng 
suất 

(tấn/ha) 

Tổng 
thu 

(triệu 
đ/ha) 

Tổng 
chi 

(triệu 
đ/ha) 

Lợi 
nhuận 
(triệu 
đ/ha) 

60 2,90 58,0 37,4 20,6 3,53 70,6 36,8 33,8 
80 3,00 60,1 37,8 22,3 3,69 74,0 37,2 36,8 

100 (đ/c) 3,24 64,8 38,2 26,6 4,07 81,4 37,6 43,8 
120 3,41 68,1 38,6 29,6 4,15 82,9 38,0 44,9 
140 3,24 64,8 39,0 25,8 3,99 79,9 38,4 41,5 

3.3. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG ĐẠM VÀ KALI PHÙ HỢP CHO 
GIỐNG NẾP NGỰ SA HUỲNH 
3.3.1. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến sinh trưởng, phát triển của 
giống nếp Ngự Sa Huỳnh 
3.3.1.1. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến một số chỉ tiêu sinh trưởng 
của giống nếp Ngự Sa Huỳnh 

Bảng 3.17 cho thấy chiều cao cây dao động 115,83 - 145,68 cm, cao nhất ở công thức 
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120 kg N/ha + 90 kg K₂O/ha; sự khác biệt giữa các tổ hợp có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 
Cây vụ Đông Xuân cao hơn vụ Mùa, cho thấy ảnh hưởng của phân bón, mùa vụ và điều 
kiện canh tác bên cạnh yếu tố di truyền. 
Số lá cao nhất cũng ở công thức trên: 12,80 lá/cây (vụ Mùa 2023) và 14,27 lá/cây (vụ Đông 
Xuân 2023 - 2024), cho thấy hiệu quả rõ rệt trong phát triển bộ lá. 
Thời gian sinh trưởng tăng theo mức N và K; vụ Mùa 2023 kéo dài 95 - 100 ngày, vụ Đông 
Xuân 106 - 120 ngày, dài nhất ở mức 120 kg N/ha. 
Bảng 3.17. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến chiều cao cây, số lá và 

thời gian sinh trưởng 

Lượng 
K2O 

(kg/ha) 

Lượng 
N 

(kg/ha) 

Vụ Mùa 2023 Vụ Đông Xuân 2023-2024 

Chiều 
cao cây 

(cm/cây) 

Số lá 
(lá/cây) 

Thời gian 
sinh 

trưởng 
(ngày) 

Chiều 
cao cây 

(cm/cây) 

Số lá 
(lá/cây) 

Thời gian 
sinh 

trưởng 
(ngày) 

 
 
0 

0 115,83j 11,67gh 95 118,72h 12,93d 106 
40 118,73hi 12,00fgh 95 131,76g 13,13cd 115 
80 126,01f 12,20c-f 100 136,79ef 13,20bcd 115 
120 135,77d 12,53a-d 100 140,61cd 13,40bc 120 

 
 

30 

0 116,93ij 11,60h 95 119,23h 13,00d 106 
40 122,30g 12,0fgh 95 135,97f 13,33bc 115 
80 129,43e 12,13def 100 138,85de 13,47bc 115 
120 137,97c 12,60abc 100 142,41bc 13,53b 120 

 
 

60 

0 118,07hi 11,93fgh 95 119,53h 13,13cd 106 
40 127,93ef 12,27b-f 95 137,54ef 13,53b 115 
80 140,60b 12,53a-d 100 145,25a 14,07a 115 
120 141,83ab 12,47a-e 100 144,61ab 14,20a 120 

 
 

90 

0 119,87h 12,07efg 95 119,89h 13,20bcd 106 
40 129,83e 12,33b-f 95 138,29def 13,53b 115 
80 142,87a 12,67ab 100 144,25ab 14,20a 115 
120 143,01a 12,80a 100 145,68a 14,27a 120 

LSDK 0,94 0,23 - 1,03 0,23 - 
LSDN 1,04 0,21 - 1,3 0,14 - 

LSDK*N 2,03 0,41 - 2,59 0,34 - 

3.3.1.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến khả năng đẻ nhánh của 
giống nếp Ngự Sa Huỳnh 
Kết quả Bảng 3.20 cho thấy, số nhánh và nhánh hữu hiệu/cây khác biệt có ý nghĩa giữa các 
tổ hợp phân bón (p < 0,05), trừ tỷ lệ nhánh hữu hiệu vụ Đông Xuân. Số nhánh dao động 
2,0–3,5 (vụ Mùa 2023) và 1,9–3,1 (vụ Đông Xuân 2023–2024), cao nhất ở công thức 
120 kg N/ha + 90 kg K₂O/ha. Công thức này cũng cho số nhánh và nhánh hữu hiệu cao nhất 
ở cả hai vụ: 3,47 và 2,27 (vụ Mùa), 3,13 và 2,33 (vụ Đông Xuân). Tỷ lệ nhánh hữu hiệu 
cao nhất (65,97% và 77,46%) ghi nhận ở mức 80 kg N/ha + 60 kg K₂O/ha. 

Bảng 3.18. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến khả năng đẻ nhánh  

Lượng 
K2O 

(kg/ha) 

Lượng 
N 

(kg/ha) 

Vụ Mùa 2023 Vụ Đông Xuân 2023-2024 

số 
nhánh 

/cây 

Số nhánh 
hữu hiệu 

/cây 

Tỷ lệ 
nhánh 

hữu hiệu 
(%) 

số 
nhánh 

/cây 

Số nhánh 
hữu hiệu 

/cây 

Tỷ lệ nhánh 
hữu hiệu 

(%) 

 
 
0 

0 2,20h 1,40g 63,52a 2,03g 1,40f 68,84a 
40 2,47fgh 1,60efg 64,74a 2,07g 1,53ef 74,24a 
80 2,80de 1,93bcd 69,11a 2,40ef 1,87cd 77,91a 
120 3,00cd 2,00a-d 67,16a 2,67cde 1,93c 72,34a 
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Lượng 
K2O 

(kg/ha) 

Lượng 
N 

(kg/ha) 

Vụ Mùa 2023 Vụ Đông Xuân 2023-2024 

số 
nhánh 

/cây 

Số nhánh 
hữu hiệu 

/cây 

Tỷ lệ 
nhánh 

hữu hiệu 
(%) 

số 
nhánh 

/cây 

Số nhánh 
hữu hiệu 

/cây 

Tỷ lệ nhánh 
hữu hiệu 

(%) 

 
 

30 

0 2,27gh 1,47fg 64,65a 2,00g 1,37f 68,96a 
40 2,67ef 1,73def 65,48a 2,53def 1,80cde 71,43a 
80 3,00cd 2,00a-d 67,16a 2,70b-e 1,93c 71,71a 
120 3,20abc 2,07abc 64,88a 2,93abc 2,00c 68,25a 

 
 

60 

0 2,27gh 1,43g 63,38a 2,07g 1,43f 69,39a 
40 2,90de 1,87cde 64,34a 2,73bcd 1,93c 70,94a 
80 3,33ab 2,20ab 65,97a 2,93abc 2,27ab 77,46a 
120 3,40a 2,20ab 64,63a 3,00ab 2,27ab 75,79a 

 
 

90 

0 2,50fg 1,53fg 61,45a 2,27fg 1,57def 69,36a 
40 3,07bcd 1,93bcd 62,92a 2,73bcd 2,03bc 74,27a 
80 3,40a 2,20ab 64,75a 3,00ab 2,27ab 75,93a 
120 3,47a 2,27a 65,47a 3,13a 2,33a 74,58a 

LSDK 0,17 0,15 3,39 0,06 0,16 5,60 
LSDN 0,13 0,13 5,69 0,11 0,09 5,12 

LSDK*N 0,28 0,29 9,54 0,30 0,31 12,23 

3.3.1.3. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến lá đòng của giống nếp Ngự 
Sa Huỳnh 

Bảng 3.19 cho thấy lá đòng dài nhất (38,11 cm), rộng nhất (1,69 cm) và diện 
tích lớn nhất (44,93 cm²) đều ở công thức 120 kg N + 90 kg K₂O/ha. Giá trị cao chủ 
yếu nhờ chiều dài lá, góp phần tăng quang hợp và tích lũy chất khô giai đoạn làm 
đòng - trổ. 

Bảng 3.19. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến sinh trưởng của lá đòng 

Lượng 
K2O 

(kg/ha) 

Lượng 
N 

(kg/ha) 

Vụ Mùa 2023 Vụ Đông Xuân 2023-2024 

Chiều 
dài 

lá đòng 
(cm) 

Chiều 
rộng lá 
đòng 
(cm) 

Diện 
tích lá 
đòng 
(cm2) 

Chiều 
dài 

lá đòng 
(cm) 

Chiều 
rộng lá 
đòng 
(cm) 

Diện 
tích lá 
đòng 
(cm2) 

 
 
0 

0 28,83i 1,29g 26,09i 27,33f 1,34i 25,60f 
40 32,07gh 1,33ef 29,78g 31,66e 1,42gh 31,38e 
80 32,97fg 1,37cd 31,56f 33,80d 1,52ef 35,96d 
120 34,53def 1,40ab 33,91de 33,34d 1,57cd 37,81cd 

 
 

30 

0 30,47hi 1,30fg 27,78g 29,99e 1,38hi 28,90e 
40 33,40efg 1,35de 31,48f 33,93d 1,49ef 35,48d 
80 34,133def 1,37cd 32,78ef 35,01bcd 1,59bcd 39,05c 
120 37,17ab 1,41ab 36,78ab 36,77ab 1,67a 42,86ab 

 
 

60 

0 31,87gh 1,31fg 29,20gh 30,64e 1,42gh 30,54e 
40 34,80cde 1,37c 33,48de 34,74cd 1,55de 37,82cd 
80 36,37abc 1,41ab 35,77bc 36,70abc 1,63abc 42,08b 
120 37,87a 1,42a 37,70a 37,73a 1,65ab 43,50ab 

 
 

90 

0 32,00gh 1,32f 29,58g 30,83e 1,45fd 31,35e 
40 35,53bcd 1,39bc 34,58cd 34,97bcd 1,60bcd 39,04c 

80 37,90a 1,41ab 37,45a 37,37a 1,69a 44,16ab 
120 37,93a 1,42a 37,83a 38,11a 1,68a 44,93a 

LSDK 0,86 0,02 0,95 0,50 0,05 1,73 
LSDN 0,87 0,03 0,69 0,99 0,03 1,098 

LSDK*N 1,75 0,03 1,37 1,99 0,05 2,20 
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3.3.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến sự tích lũy vật chất khô 
trong cây giống nếp Ngự Sa Huỳnh 
Bảng 3.20 cho thấy khối lượng toàn cây cao nhất ở tổ hợp 80 kg N + 60 kg K₂O/ha (10,78 g 
vụ Mùa; 11,30 g vụ Đông Xuân), cho thấy sinh khối phụ thuộc rõ vào cân đối N - K. Khối 
lượng thóc cao nhất cũng ở tổ hợp này (4,67 - 4,90 g/cây), trong khi rơm rạ đạt cao nhất ở 
120 kg N + 30 kg K₂O/ha (6,63 - 6,87 g/cây). Hệ số kinh tế dao động 0,33 - 0,44, cao nhất 
tại 80 + 60, phản ánh hiệu quả phân bố sinh khối phụ thuộc phối hợp N - K. 

Bảng 3.20. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến sự tích lũy vật chất khô 

Lượng 
 K2O 

(kg/ha) 

Lượng 
 N 

(kg/ha) 

Vụ Mùa 2023 Vụ Đông Xuân 2023-2024 

Khối lượng (g) 

 
Hệ số 
kinh 

tế 

Khối lượng (g) 

 
Hệ số 
kinh 

tế 
Toàn 
cây 

Thóc 
Rơm 

rạ 
 

Toàn 
cây 

Thóc 
Rơm 

rạ 
 

0 

0 6,92d 2,31g 4,61e 0,33 7,44e 2,63g 4,81ef 0,35 
40 8,75bc 3,01f 5,74abc 0,35 8,83cd 3,24ef 5,65cd 0,37 
80 8,92bc 3,13ef 5.79abc 0,36 8,59d 3,22ef 5,37de 0,37 
120 9,02bc 3,27c-f 5,75abc 0,36 9,19bcd 3,38def 5,81cd 0,37 

30 

0 7,24d 2,46g 4,78cde 0,34 7,25e 2,55g 4,66f 0,35 
40 8,61c 3,21def 5,40b-e 0,37 8,87cd 3,17f 5,70cd 0,36 
80 9,15bc 3,49b-e 5,65a-d 0,38 8,95bcd 3,27ef 5,69cd 0,37 
120 10,45a 3,97b 6,63a 0,38 10,87a 4,00b 6,87a 0,37 

60 

0 6,98d 2,36g 4,62de 0,34 6,92e 2,47g 4,45f 0,36 
40 9,79ab 3,96b 5,83ab 0,40 8,89cd 3,26ef 5,63cd 0,37 
80 10,78a 4,67a 6,09ab 0,44 11,30a 4,90a 6,40ab 0,43 
120 9,68abc 3,67bc 6,01ab 0,38 9,85b 3,78bc 6,07bc 0,38 

90 

0 6,97d 2,34g 4,63de 0,34 6,74e 2,41g 4,33f 0,36 
40 8,82bc 3,29c-f 5,53b-e 0,37 9,07bcd 3,34def 5,73cd 0,37 
80 9,80ab 3,70bc 6,10ab 0,38 9,03bcd 3,56cde 5,48d 0,40 
120 9,79ab 3,66bcd 6,37ab 0,37 9,56bc 3,65bcd 5,91bcd 0,38 

LSDK 0,65 0,19 0,56 - 0,43 0,18 0,27 - 
LSDN 0,56 0,24 0,50 - 0,47 0,19 0,29 - 

LSDK*N 1,13 0,48 1,01 - 0,93 0,39 0,57 - 
3.3.3. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến một số loại sâu, bệnh hại giống 
nếp Ngự Sa Huỳnh 

Theo Bảng 3.21, vụ Mùa 2023 ghi nhận đạo ôn và sâu cuốn lá nhẹ (điểm 1), tăng 
lên điểm 2 ở mức 120 kg N/ha. Vụ Đông Xuân 2023–2024, hầu hết tổ hợp không 
nhiễm, trừ tổ hợp đạm cao xuất hiện nhẹ (điểm 1). Khô vằn không xuất hiện; sâu cuốn 
lá phổ biến điểm 1, tăng lên điểm 2 ở 120 kg N/ha. Cả hai vụ không ghi nhận rầy nâu 
và đốm nâu; bạc lá nhẹ ở tất cả tổ hợp. 

Bảng 3.21. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến một số loại sâu, 
bệnh hại giống nếp Ngự Sa Huỳnh 

ĐVT: Điểm 
Lượng 

K2O 
(kg/ha) 

Lượng 
N 

(kg/ha) 

Đạo 
ôn    

hại lá 

Đạo ôn     
cổ 

bông 

Bạc           
lá 
 

Khô 
vằn 

 

Đốm 
nâu 

 

Đục 
thân 

Cuốn 
lá 

Rầy 
nâu 

Vụ Mùa 2023 
 
 
0 

0 1 1 1 1 0 3 1 0 
40 1 1 1 1 0 3 1 0 
80 1 1 1 1 0 3 1 0 
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Lượng 

K2O 
(kg/ha) 

Lượng 
N 

(kg/ha) 

Đạo 
ôn    

hại lá 

Đạo ôn     
cổ 

bông 

Bạc           
lá 
 

Khô 
vằn 

 

Đốm 
nâu 

 

Đục 
thân 

Cuốn 
lá 

Rầy 
nâu 

120 2 2 1 1 0 3 2 0 

 
 

30 

0 1 1 1 1 0 3 1 0 
40 1 1 1 1 0 3 1 0 
80 1 1 1 1 0 3 1 0 
120 2 2 1 1 0 3 2 0 

 
 

60 

0 1 1 1 1 0 3 1 0 
40 1 1 1 1 0 3 1 0 
80 1 1 1 1 0 3 1 0 
120 2 2 1 1 0 3 2 0 

 
 

90 

0 1 1 1 1 0 3 1 0 
40 1 1 1 1 0 3 1 0 
80 1 1 1 1 0 3 1 0 
120 2 2 1 1 0 3 2 0 

Vụ Đông Xuân 2023-2024 

 
 
0 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 
40 0 0 1 0 0 0 1 0 
80 0 0 1 0 0 0 1 0 
120 1 1 1 0 0 1 2 0 

 
 

30 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 
40 0 0 1 0 0 0 1 0 
80 0 0 1 0 0 0 1 0 
120 1 1 1 0 0 1 2 0 

 
 

60 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 
40 0 0 1 0 0 0 1 0 
80 0 0 1 0 0 0 1 0 
120 1 1 1 0 0 1 2 0 

 
 

90 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 
40 0 0 1 0 0 0 1 0 
80 0 0 1 0 0 0 1 0 
120 1 1 1 0 0 1 2 0 

3.3.4. Ảnh hưởng của liều lượng đạm và kali đến yếu tố cấu thành năng suất  
Kết quả ở Bảng 3.22 cho thấy, Tổ hợp 80N + 60K cho số bông/m², hạt chắc/bông, tỷ 

lệ hạt chắc và khối lượng 1.000 hạt cao nhất ở cả hai vụ. Chiều dài bông lớn nhất (28,96 cm) 
tại 120N + 90K; số hạt/bông cao nhất ở 80 - 120N + 60K. Đây là tổ hợp tối ưu cho hình 
thành năng suất và chất lượng hạt nếp Ngự Sa Huỳnh. 

Bảng 3.22. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến các yếu tố cấu thành 
năng suất 

Lượng 
K2O 

(kg/ha) 

Lượng 
N 

(kg/ha) 

Số 
bông/m2 

(bông) 

Chiều 
dài 

bông 
(cm) 

Số hạt/ 
bông 
(hạt) 

Số hạt 
chắc/ 
bông 
(hạt) 

Tỷ lệ 
chắc 
(%) 

Khối 
lượng 

1.000 hạt 
(g) 

Vụ Mùa 2023 

 
 
0 

0 211,33g 24,97f 93,93j 71,40h 76,02h 31,53b 
40 216,33fg 25,53def 95,07ij 73,40gh 77,21fg 32,00ab 
80 227,67bcd 28,80cde 98,67f-i 76,13efg 77,16fg 32,00ab 
120 232,00abc 26,27bcd 99,67e-h 78,40cde 78,67cd 32,03ab 

 
 

30 

0 215,33g 25,133ef 96,00hij 73,33gh 76,39gh 31,97ab 
40 222,33def 25,96b-e 98,53g-j 76,67def 77,81ef 32,10ab 
80 233,33ab 26,13bcd 102,97def 80,20bc 77,90def 32,20ab 
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Lượng 
K2O 

(kg/ha) 

Lượng 
N 

(kg/ha) 

Số 
bông/m2 

(bông) 

Chiều 
dài 

bông 
(cm) 

Số hạt/ 
bông 
(hạt) 

Số hạt 
chắc/ 
bông 
(hạt) 

Tỷ lệ 
chắc 
(%) 

Khối 
lượng 

1.000 hạt 
(g) 

120 231,33abc 26,63bc 104,20cde 81,40bc 78,14de 32,13ab 

 
 

60 

0 217,33fg 25,23ef 96,93hij 74,20fgh 76,54gh 31,90ab 
40 225,33cde 26,60bc 102,13d-g 80,07bcd 78,40de 32,40ab 
80 238,00a 28,45a 109,00abc 89,67a 82,28a 32,67a 
120 233,33ab 28,56a 110,67a 86,93a 78,56cde 32,10ab 

 
 

90 

0 218,33efg 25,50def 99,40e-i 75,67efg 76,13h 31,77ab 
40 232,67abc 26,70b 105,40bcd 82,87b 78,62cde 32,10ab 
80 236,67a 28,73a 109,13ab 87,03a 79,75b 32,13ab 
120 235,00ab 28,81a 110,07a 87,40a 79,40bc 32,00ab 

LSDK 5,57 0,52 3,08 2,14 0,47 0,54 
LSDN 3,28 0,40 2,14 1,596 0,41 0,44 

LSDK*N 0,81 6,56 4,29 3,48 0,85 0,93 

Vụ Đông Xuân 2023 - 2024  

 
 
0 

0 218,0i 24,43g 105,67g 91,33h 86,43d 31,97e 
40 224,00gh 25,91def 108,47efg 95,67fg 88,20abcd 32,23cde 
80 228,33ef 26,23cdef 111,00e 97,73f 88,12abcd 32,27cde 
120 232,33cd 26,57bcde 118,07d 102,40e 86,73cd 32,00e 

 
 

30 

0 221,00hi 25,53f 107,27fg 93,33gh 87,01bcd 32,07e 
40 229,00def 26,79b-e 110,47ef 97,87f 88,65a-d 32,20cde 
80 231,33cde 27,14bc 120,47d 107,07d 88,86a-d 32,40b-e 
120 232,33cd 27,25b 125,73c 110,40d 87,82a-d 32,07e 

 
 

60 

0 224,00gh 25,59f 108,87efg 95,27fg 87,51bcd 32,17de 
40 231,33cde 26,84bcd 130,40b 117,20c 89,87ab 32,97ab 
80 239,33a 28,47a 137,87a 120,87ab 90,61a 33,20a 
120 237,00ab 28,69a 136,13a 120,87ab 88,79a-d 32,77abc 

 
 

90 

0 226,33fg 25,85ef 111,93e 96,93f 86,60d 32,00e 
40 233,67bc 26,80bcd 132,47ab 118,40bc 89,38abc 32,33cde 
80 237,67a 28,64a 135,33a 120,93ab 89,36abc 32,90ab 
120 237,33a 28,96a 135,47a 120,27abc 88,79a-d 32,67a-d 

LSDK 2,87 0,66 2,05 1,45 1,75 0,37 
LSDN 1,44 0,40 1,77 1,70 1,32 0,26 

LSDK*N 3,79 0,96 3,68 3,28 2,87 0,57 

3.3.5. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến năng suất, khả năng tích 
lũy carbon và hấp thu CO2 của giống nếp Ngự Sa Huỳnh 
Kết quả Bảng 3.23 cho thấy, năng suất lý thuyết và thực thu cao nhất ở cả hai vụ tại tổ hợp 
80N + 60K (6,95 và 3,54 tấn/ha vụ Mùa; 9,55 và 4,62 tấn/ha vụ Đông Xuân), khẳng định 
vai trò của bón N - K hợp lý. 
Lượng C tích lũy và CO₂ hấp thụ cao hơn trong vụ Đông Xuân (5,8 và 21,3 tấn/ha), cũng 
như năng suất sinh học (tối đa 12,60 tấn/ha), cho thấy hiệu quả tích lũy sinh khối tốt hơn 
do điều kiện sinh thái thuận lợi. 
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Bảng 3.23. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến năng suất, tích lũy 

carbon và hấp thụ CO2 

ĐVT: Tấn/ha 
Lượng 

K2O 
(kg/ha) 

Lượng 
N 

(kg/ha) 

Năng suất 
Lượng C 
tích lũy 

Lượng 
CO2 hấp 

thụ 
Lý 

thuyết 
Thực 
thu Sinh học 

Vụ Mùa 2023 

 
 
0 

0 4,76i 2,72h 8,02jk 3,7 13,5 
40 5,08h 2,85g 8,11ij 3,7 13,7 
80 5,55fg 2,87g 8,24hi 3,8 13,9 
120 5,83ef 2,88g 8,39gh 3,9 14,2 

 
 

30 

0 5,05hi 2,72h 7,92k 3,6 13,4 
40 5,47g 3,04e 8,57ef 3,9 14,5 
80 6,03de 3,20d 9,18d 4,2 15,5 
120 6,05de 3,32d 9,61c 4,4 16,2 

 
 

60 

0 5,24gh 2,90fg 8,45fg 3,9 14,3 
40 6,02de 3,28d 9,33d 4,3 15,7 
80 6,95a 3,54a 9,72bc 4,5 16,4 
120 6,61bc 3,41c 9,83ab 4,5 16,6 

 
 

90 

0 5,34gh 3,00ef 8,66e 4,0 14,6 
40 6,33cd 3,28d 9,31d 4,3 15,7 
80 6,72ab 3,51ab 9,80ab 4,5 16,5 
120 6,62abc 3,44bc 9,90a 4,6 16,7 

LSDK 2,27 0,30 1,09 - - 
LSDN 1,46 0,51 0,81 - - 

LSDK*N 0,38 0,93 0,76 - - 
Vụ Đông Xuân 2023-2024 

 
 
0 

0 6,37k 2,98i 8,34i 3,8 14,1 
40 6,91i 3,29g 9,01gh 4,1 15,2 
80 7,20gh 3,48f 9,27fgh 4,3 15,6 
120 7,61f 3,58f 9,68f 4,5 16,3 

 
 

30 

0 7,61f 3,10hi 8,63hi 4,0 14,6 
40 7,22g 3,51f 9,50fg 4,4 16,0 
80 9,02e 4,10de 10,98e 5,1 18,5 
120 8,23d 4,17cd 11,30de 5,2 19,1 

 
 

60 

0 6,86i 3,14h 8,82hi 4,1 14,9 
40 8,94c 3,97e 10,96e 5,1 18,5 
80 9,52a 4,62a 12,33ab 5,7 20,8 
120 9,39ab 4,17cd 11,67cd 5,4 19,7 

 
 

90 

0 7,02hi 3,29g 9,65fg 4,4 16,3 
40 8,95c 4,30c 11,94bc 5,5 20,1 
80 9,55ab 4,56ab 12,60a 5,8 21,2 
120 9,33b 4,45b 12,55a 5,8 21,3 

LSDK 1,31 0,43 4,10 - - 
LSDN 0,74 0,74 2,85 - - 

LSDK*N 1,82 1,34 6,40 - - 
3.3.6. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến hiệu quả kinh tế 

Kết quả Bảng 3.24 cho thấy, tổ hợp 80N + 60K cho lợi nhuận cao nhất: 34,4 triệu 
đồng/ha (vụ Mùa) và 50,7 triệu đồng/ha (Đông Xuân), cho thấy hiệu quả kép về năng 
suất và kinh tế, phù hợp điều kiện canh tác hộ nông dân. 
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Bảng 3.24. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến hiệu quả kinh tế sản 

xuất nếp Ngự Sa Huỳnh 

Lượn
g 

K2O 
(kg/ha

) 

Lượng 
N 

(kg/ha) 

Vụ Mùa 2023 Vụ Đông Xuân 2023-2024 

Năng 
suất 

(tấn/ha
) 

Tổng 
thu 

(triệu 
đ/ha) 

Tổng 
chi 

(triệu 
đ/ha) 

Lợi 
nhuậ

n 
(triệu 
đ/ha) 

Năng 
suất 

(tấn/ha
) 

Tổng 
thu 

(triệu 
đ/ha) 

Tổng 
chi 

(triệu 
đ/ha) 

Lợi 
nhuận 
(triệu 
đ/ha) 

 
 
0 

0 2,72 54,4 36.3 18,1 2,98 59,4 36,8 22,6 
40 2,85 57,0 33.2 23,8 3,29 65,8 38,5 27,3 
80 2,87 57,4 34.8 22,6 3,48 68,0 40,1 28,0 
120 2,88 57,6 36.5 21,1 3,58 71,6 41,8 29,8 

 
 

30 

0 2,72 54,4 32.3 22,1 3,10 62,0 37,6 24,4 
40 3,04 60,8 34,0 26,8 3,51 70,2 39,3 30,9 
80 3,20 64,0 35.6 28,4 4,10 82,0 40,9 41,1 
120 3,32 66,4 37,3 29,3 4,17 83,4 42,6 40,8 

 
 

60 

0 2,90 58,0 33,1 24,9 3,14 62,8 38,4 24,4 
40 3,28 65,6 34,9 30,8 3,97 79,4 40,1 39,3 
80 3,54 70,8 36,4 34,4 4,62 92,4 41,7 50,7 
120 3,41 68,2 38,1 30,1 4,17 83,4 43,4 40,0 

 
 

90 

0 3,00 59,6 34,0 25,6 3,29 65,8 39,3 26,5 
40 3,28 65,6 35,6 30,0 4,30 86,0 40,9 45,1 
80 3,51 70,2 37,3 32,9 4,56 92,0 42,6 49,4 
120 3,44 68,8 38,9 29,9 4,45 89,2 44,2 45,0 

3.3.7. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến một số tính chất đất 
Phân tích đất sau thí nghiệm (Bảng 3.25) cho thấy pHKCl, OM, P₂O₅ tổng và dễ 

tiêu ít biến động giữa các công thức. N tổng tăng theo liều đạm (0,041 - 0,066%), N dễ 
tiêu cao nhất ở mức 120N (3,92 mg/100g đất). K₂O tổng tăng nhẹ theo mức bón, K₂O 
dễ tiêu đạt tối đa khi bón 90K (2,29 mg/100g). Như vậy, bón 120N + 90K giúp cải 
thiện và duy trì dinh dưỡng N, K trong đất sau canh tác. 

Bảng 3.25. Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và kali đến một số tính chất đất 
Lượng 

K2O 
(kg/ha) 

Lượng 
N 

(kg/ha) 
pHKCl 

OM 
(%) 

Nts 
(%) 

Ndt 
(mg/100 g) 

P2O5ts 
(%) 

P2O5dt 
(mg/100g) 

K2Ots 
(%) 

K2Odt 
(mg/100g) 

Vụ Mùa 2023 trước thí nghiệm 
TTN 0 4,07 2,43 0,048 9,56 0,030 6,32 0,257 4,04 

Vụ Mùa 2023 sau thí nghiệm 

 
 
0 

0 3,89 2,50 0,045 8,61 0,034 6,48 0,254 3,86 
40 4,06 2,53 0,048 9,42 0,030 7,27 0,255 3,62 
80 4,04 2,57 0,050 9,98 0,032 7,11 0,256 3,86 
120 4,03 2,50 0,052 10,99 0,035 7,43 0,255 3,62 

 
 

30 

0 4,06 2,43 0,043 8,58 0,032 6,79 0,255 3,86 
40 4,06 2,43 0,047 9,66 0,030 6,79 0,259 3,98 
80 4,13 2,57 0,052 10,05 0,034 6,64 0,265 4,22 
120 4,08 2,60 0,056 10,64 0,030 7,74 0,264 4,46 

 0 4,05 2,57 0,041 8,26 0,034 7,11 0,266 4,46 
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Lượng 

K2O 
(kg/ha) 

Lượng 
N 

(kg/ha) 
pHKCl 

OM 
(%) 

Nts 
(%) 

Ndt 
(mg/100 g) 

P2O5ts 
(%) 

P2O5dt 
(mg/100g) 

K2Ots 
(%) 

K2Odt 
(mg/100g) 

 
60 

40 4,07 2,46 0,045 9,10 0,029 6,95 0,272 4,70 
80 4,03 2,50 0,050 9,63 0,030 6,48 0,266 4,46 
120 4,03 2,53 0,053 10,29 0,030 7,27 0,272 4,52 

 
 

90 

0 4,02 2,51 0,042 8,37 0,032 6,56 0,281 4,94 
40 4,09 2,36 0,046 9,35 0,030 6,95 0,278 5,00 
80 4,10 2,60 0,056 9,70 0,034 6,64 0,281 4,88 
120 4,04 2,50 0,055 10,47 0,032 7,11 0,282 4,94 

Vụ Đông Xuân 2023 - 2024 trước thí nghiệm 
TTN 0 4,13 2,58 0,053 11,90 0,037 7,34 0,253 4,40 

Vụ Đông Xuân 2023 - 2024 sau thí nghiệm 

 
 
0 

0 4,03 2,70 0,050 10,22 0,049 8,12 0,241 4,10 
40 4,03 2,84 0,057 10,50 0,043 7,65 0,251 3,86 
80 4,14 2,73 0,060 12,32 0,042 7,81 0,246 3,86 
120 4,11 2,67 0,066 13,72 0,042 7,97 0,245 4,22 

 
 

30 

0 4,15 2,79 0,048 9,80 0,045 7,97 0,260 4,64 
40 4,12 2,76 0,056 10,22 0,049 7,81 0,255 4,10 
80 4,12 2,85 0,059 12,32 0,038 7,97 0,247 3,98 
120 4,13 2,85 0,064 13,72 0,040 7,50 0,253 5,06 

 
 

60 

0 4,04 2,89 0,046 9,24 0,038 7,81 0,278 5,06 
40 4,05 2,92 0,053 10,08 0,042 7,65 0,281 4,94 
80 4,08 2,95 0,057 12,60 0,049 7,34 0,260 4,94 
120 4,05 2,87 0,062 13,30 0,045 7,50 0,264 4,82 

 
 

90 

0 4,12 2,76 0,043 9,10 0,038 7,81 0,283 6,51 
40 4,08 2,76 0,052 10,92 0,046 7,50 0,282 5,78 
80 4,12 2,89 0,053 12,32 0,042 7,65 0,271 5,06 
120 4,29 2,73 0,063 13,02 0,045 7,97 0,274 5,30 
OM: ogarnic matter (hàm lượng chất hữu cơ); ts: tổng số; dt: dễ tiêu. 

3.4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG NẾP NGỰ SA HUỲNH  
Kết quả Bảng 3.26 cho thấy, mô hình có TGST ngắn hơn đối chứng (vụ Mùa), các 

chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất (số nhánh, bông/m², hạt chắc, năng suất lý thuyết/thực 
thu) đều cao hơn ở cả hai vụ. Khối lượng 1.000 hạt ổn định (32,0 - 32,5 g). Hệ số kinh tế 
mô hình cao hơn ở vụ Đông Xuân. 

Bảng 3.26. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống nếp Ngự Sa 
Huỳnh trong mô hình 

Các chỉ tiêu 

Vụ Mùa 2024 Vụ Đông Xuân 2024 - 2025 

Mô hình Đối chứng  
Tham số thống 

kê 
Mô hình  Đối chứng 

Tham số thống 
kê 

 (X ± SE) (X ± SE) T P (X ± SE)  (X ± SE) T P 

Thời gian sinh 
trưởng (ngày) 

96 98 - - 129 129 - - 

Chiều cao cây 
(cm) 

137,0a ± 1,62 130,0a ± 5,4 1,24 0,214 143,5a ± 0,64 138,5b ± 0,8 4,88 0,001 

Tổng số 
nhánh/cây 
(nhánh) 

3,4a ± 0,09 3,1b ± 0,12 2,00 0,046 3,0a± 0,15 2,9a ± 0,18 0,43 0,670 
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Các chỉ tiêu 

Vụ Mùa 2024 Vụ Đông Xuân 2024 - 2025 

Mô hình Đối chứng  
Tham số thống 

kê 
Mô hình  Đối chứng 

Tham số thống 
kê 

 (X ± SE) (X ± SE) T P (X ± SE)  (X ± SE) T P 

Số nhánh hữu 
hiệu/cây 
(nhánh) 

2,3a ± 0,09 2,1a ± 0,25 0.75 0,452 2,4a ± 0,13 2,1a ± 0,09 1,90 0,058 

Tỷ lệ nhánh hữu 
hiệu/cây (%) 

69,3a ± 2,28 67,4a ± 5,71 0,31 0,757 78,4a ± 5,72 75,1a ± 6,33 0,39 0,699 

Số bông/m2 
(bông) 

300,3a ± 5,78 254,3b ± 6,57 5,26 0,001 310,7a± 7,88 252,3b ± 15,86 3,30 0,010 

Tổng số 
hạt/bông 

103,3a ± 4,37 84,7b   ± 2,6 3,66 0,003 94,7a± 3,28 88,3a ± 2,33 1,59 0,112 

Tỷ lệ hạt 
chắc/bông (%) 

84,3a ± 3,79 79,3a ± 4,78 0,82 0,412 92,3a ± 1,33 84,1b ± 1,27 4,46 0,001 

Khối lượng 
1000 hạt (g) 

32,3a ± 0,20 32,0a ± 0,10 1,34 0,180 32,5a ± 0,07 32,3a ± 0,21 0,9 0,366 

Năng suất lý 
thuyết (tấn/ha) 

8,42a ± 1,19 5,46b ± 3,26 8,55 0,006 8,14a ± 0,09 6,84a ± 0,45 2,82 0,097 

Năng suất thực 
thu (tấn/ha) 

3,86a ± 0,10 3,26b ± 0,13 3,66 0,003 4,83a ± 0,19 4,09b ± 0,08 3,54 0,004 

Hệ số kinh tế 0,34 0,34 - - 0,43 0,33 - - 

Kết quả Bảng 3.27 cho thấy,  sâu bệnh phát sinh mạnh hơn ở vụ Mùa. Đạo ôn, khô 
vằn và sâu đục thân xuất hiện nhẹ–trung bình (điểm 1–3); vụ Đông Xuân không ghi 
nhận các bệnh này. Bạc lá nhẹ ở cả hai vụ, rầy nâu không xuất hiện. Sâu cuốn lá gây 
hại nhẹ ở cả hai vụ. 

Bảng 3.27. Ảnh hưởng của các loại sâu, bệnh hại đến giống nếp Ngự Sa Huỳnh 

Các chỉ tiêu 
Vụ Mùa 2024 

Vụ Đông Xuân 2024 – 
2025 

Mô hình  Đối chứng  Mô hình  Đối chứng 

Đạo ôn hại lá (điểm) 1 1 0 0 

Đạo ôn cổ bông (điểm) 1 1 0 0 

Bạc lá (điểm) 1 1 1 1 

Khô vằn (điểm) 1 1 0 0 

Đốm nâu (điểm) 0 0 0 0 

Sâu đục thân (điểm) 3 3 0 0 

Sâu cuốn lá (điểm) 1 1 1 1 

Rầy nâu (điểm) 0 0 0 0 

Bảng 3.28 cho thấy mô hình cho lợi nhuận cao hơn đối chứng: tăng 11,6 triệu 
đồng/ha (vụ Mùa) và tăng 14,4 triệu (vụ Đông Xuân), dù tổng chi tương đương. Năng 
suất tăng 18,4% (Mùa) và 18,1% (Đông Xuân), khẳng định hiệu quả kinh tế vượt trội 
so với tập quán canh tác địa phương. 
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Bảng 3.28. Hiệu quả kinh tế của giống nếp Ngự Sa Huỳnh trong mô hình 

Các chỉ tiêu 
Vụ Mùa 2024 Vụ Đông Xuân 2024 – 2025 

Mô hình 
Đối 

chứng  
Tham số 
thống kê 

Mô 
hình  

Đối 
chứng 

Tham số 
thống kê 

Tổng chi (triệu 
vnđ/ha) 

40,3 39,9 - - 38,3 37,9 - - 

Tổng thu (triệu 
vnđ/ha) 

77,2 65,2 - - 96,6 81,8 - - 

Lợi nhuận 
(triệu vnđ/ha) 

36,9 25,3 - - 58,3 43,9 - - 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
KẾT LUẬN 

Trong số 108 chỉ thị SSR sử dụng cho nghiên cứu đa dạng di truyền của 100 mẫu 
nếp Ngự Sa Huỳnh và 06 mẫu nếp Ngự Bình Định thu thập thì có 48 chỉ thị cho đa 
hình (44,44%) với tổng cộng 139 allele. Số lượng allele dao động từ 2 đến 8 allele/locus 
đạt trung bình 4,02 allele/locus. Chỉ số PIC của 48 chỉ thị SSR dao động từ 0,33 đến 
0,87, trung bình đạt 0,61. Hệ số tương đồng di truyền dao động từ 0,41 đến 0,98. Kết 
quả phân tích đa dạng di truyền của 100 mẫu nếp Ngự Sa Huỳnh cho thấy có 9 mẫu 
giống có hệ số tương đồng cao trên 90% (NHS-4, NHS-18, NHS-20, NHS-22, NHS-
23, NHS-35, NHS-85, NHS-86, NHS-87). Đánh giá đặc điểm nông sinh học đã mô tả 
được 29 chỉ tiêu về đặc điểm hình thái và các chỉ tiêu chính về sinh trưởng phát triển, 
năng suất và chất lượng của giống nếp Ngự Sa Huỳnh. Kết quả cho thấy giống này có 
hạt nếp thơm nhẹ đặc trưng, hàm lượng amylose đạt 1,89 - 1,93% và hàm lượng protein 
đạt 8,07 - 8,14%. Năng suất trung bình đạt 3,2 tấn/ha trong vụ Mùa và đạt 4,0 tấn/ha 
trong vụ Đông Xuân. 

Lượng giống gieo sạ thích hợp cho giống nếp Ngự Sa Huỳnh tại tỉnh Quảng Ngãi 
trồng ở cả vụ Mùa và Đông Xuân là 120 kg/ha. So với đối chứng gieo 100 kg/ha, năng 
suất tăng 2,0 - 6,3% và tăng thu 1,1 - 3,0 triệu đồng/ha. 

Tổ hợp phân đạm và kali cho giống nếp Ngự Sa Huỳnh tại tỉnh Quảng Ngãi trồng 
ở vụ Mùa và vụ Đông Xuân là 80 kg N/ha +  60 kg K2O/ha trên nền bón 5 tấn phân 
chuồng/ha và 50 kg P2O5/ha là tối ưu, đã cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất, 
năng suất vụ Mùa đạt 3,86 tấn/ha và vụ Đông Xuân đạt 4,83 tấn/ha, tương ứng lợi 
nhuận thu được là 36,9 triệu đồng/ha và 58,3 triệu đồng/ha. 

Mô hình sản xuất giống nếp Ngự Sa Huỳnh từ kết quả nghiên cứu về lượng giống 
gieo sạ và liều lượng bón đạm, kali đã mang lại hiệu quả vượt trội so với đối chứng. 
Năng suất tăng 18,4% ở vụ Mùa và 18,1% ở vụ Đông Xuân, tăng thu 11,6 triệu đồng/ha 
ở vụ Mùa và 14,4 triệu đồng/ha ở vụ Đông Xuân. 
KIẾN NGHỊ 

1. Sử dụng các kết quả nghiên cứu về đặc điểm di truyền của giống nếp Ngự Sa 
Huỳnh bằng chỉ thị phân tử và các đặc điểm nông sinh học đặc trưng của giống nếp 
Ngự Sa Huỳnh trong tuyển chọn và nhân giống nếp ngự Sa Huỳnh.  

2. Bước đầu khuyến cáo áp dụng liều lượng 80 kg N/ha + 60 kg K2O/ha trên nền 
bón 5 tấn phân chuồng/ha + 50 kg P2O5/ha và sản xuất giống nếp ngự Sa Huỳnh tại 
tỉnh Quảng Ngãi góp phần tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. 

3. Cần tiếp tục nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật về phân bón các loại, kỹ thuật 
canh tác, mùa vụ và phòng trừ sâu bệnh hại để sớm hoàn thiện quy trình thâm canh 
giống nếp ngự Sa Huỳnh tại tỉnh Quảng Ngãi. 
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INTRODUCTION 

1. RATIONALE OF THE STUDY 
Rice (Oryza sativa L.) is the second most important staple crop globally and 

provides essential food for nearly half of the world’s population (Liu et al., 2019). 
According to FAO (2021), Asia accounts for the largest rice-growing area with 
140.463 million ha (85.54%), followed by Africa (17.175 million ha, 10.45%), the 
Americas (5.907 million ha, 3.59%), Europe (0.638 million ha, 0.38%), and the 
remainder in Oceania. 

Glutinous rice (Oryza sativa L. var. glutinosa, family Poaceae) is a widely 
cultivated genetic resource, closely linked to the culinary culture of many Asian 
countries, especially those in the Greater Mekong Subregion (GMS). Glutinous rice 
is commonly processed into traditional dishes (Kang et al., 2010) and is widely used 
in both traditional and modern food products such as rice wine, sushi, and 
confections (Wittenberg et al., 2007). 

According to Vietnam’s Rice Sector Development Plan to 2025, rice 
cultivation area is to be maintained at 3.6 - 3.7 million ha, with total annual sown 
area of 7.0 - 7.2 million ha. Expected rice output is 40 - 41 million tons, with about 
5 million tons for export. Glutinous rice accounts for approximately 20% of total 
rice export volume (Decision No. 555/QĐ-BNN-TT dated January 26, 2021). 

According to the General Statistics Office (2023), Quang Ngai province has a 
total rice cultivation area of over 74,300 ha. Among this, the Ngu Sa Huynh 
glutinous rice is cultivated on more than 100 ha annually. This variety is a specialty 
of Quang Ngai. However, it is largely cultivated using traditional farmer knowledge, 
leading to suboptimal exploitation of its yield and quality potential (Hien Thu, 
2019). 

In 2024, Vietnam’s rice area was estimated at 7.13 million ha (an increase of 
12,000 ha compared to 2022), with an average yield of 6.09 tons/ha (a slight decrease 
of 0.2 tons/ha), and total output estimated at 43.46 million tons (a decrease of 33,600 
tons). 

Vietnam currently cultivates over 250 glutinous rice varieties, indicating a rich 
genetic base. In the 2020 - 2021 Winter - Spring season alone, the Mekong Delta 
sowed approximately 198,000 ha of glutinous rice, accounting for 13% of the 
region’s total rice area (Mai Thanh Phung, 2021). 

The People’s Committee of Quang Ngai province (2021) identified Ngu Sa 
Huynh glutinous rice as a valuable genetic resource with both economic and cultural 
significance. However, this variety is showing signs of genetic degradation due to 
outdated cultivation techniques. In light of this, research on varietal purification, 
technical cultivation solutions, and the development of a sustainable production 
process is essential to conserve and effectively utilize this valuable genetic resource 
- particularly in Pho Chau commune, Duc Pho town, Quang Ngai province, where 
this variety expresses many superior traits but is at risk of degeneration. Therefore, 
I carried out the study entiled: "Research on genetic characteristics and cultivation 
techniques for the Ngu Sa Huynh glutinous rice variety in Quang Ngai province." 
2. RESEARCH OBJECTIVES 
2.1. General objective 

To determine genetic factors that support variety purification and development, and 
to establish suitable cultivation techniques for the Ngu Sa Huynh glutinous rice variety. 
2.2. Specific objectives 

- To evaluate the genetic and agro-morphological characteristics of the Ngu Sa 
Huynh glutinous rice variety. 

- To identify an appropriate seeding rate for this variety under the farming 
conditions of Quang Ngai province. 

- To determine the optimal nitrogen and potassium fertilizer rates for the 
variety. 

- To develop a production model for Ngu Sa Huynh glutinous rice. 
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3. SCIENTIFIC AND PRACTICAL SIGNIFICANCE 
3.1. Scientific significance 

This is a systematically conducted research project. The outcomes include data 
on genetic characteristics, agronomic traits, and suitable seeding rates and N - K 
fertilizer doses for the Ngu Sa Huynh glutinous rice variety. These findings 
contribute new scientific evidence for breeding and production research of this local 
variety in Quang Ngai. 

The study also provides a valuable reference for research and technical transfer 
in glutinous rice improvement. 
3.2. Practical significance 

The results on genetic and agronomic traits form a solid foundation for varietal 
purification, exploitation, and development of the Ngu Sa Huynh genetic resource 
in Quang Ngai. Additionally, the identification of optimal seeding rates and fertilizer 
levels contributes to a sustainable cultivation protocol, improving yield and grain 
quality. 
4. NOVEL CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION 

(1) Genetic diversity of 100 Ngu Sa Huynh accessions was evaluated using 
morphological traits and SSR markers, identifying 6 genetically similar lines (>80% 
similarity) and characterizing their distinct agro-morphological features. 

(2) The optimal cultivation input for Ngu Sa Huynh in both seasons in Quang 
Ngai was determined to be: 120 kg seeds/ha + 80 kg N/ha + 60 kg K₂O/ha + 50 kg 
P₂O₅/ha + 5 tons FYM/ha. 

CHAPTER 1. LITERATURE REVIEW AND RESEARCH 
BACKGROUND 

1.1. THEORETICAL BASIS OF THE RESEARCH PROBLEM 
1.1.1. General introduction to glutinous rice varieties 
1.1.2. Overview of the Ngu Sa Huynh glutinous rice variety 
1.1.3. Genetic diversity of glutinous rice germplasm 
1.1.4. Role of planting density and seeding rate in Ngu Sa Huynh glutinous rice 
Cultivation 
1.1.5. Nutritional roles of nitrogen (N) and potassium (K) in glutinous rice 
1.2. Practical basis of the research problem 
1.2.1. Current status of rice and glutinous rice production worldwide 
1.2.2. Current status of rice and glutinous rice production in Vietnam 
1.2.3. Cultivation of Ngu Sa Huynh glutinous rice in Quang Ngai province 
1.2.4. Natural conditions and glutinous rice production in Duc Pho town 
1.3. Related studies in the field 
1.3.1. Research findings on genetic diversity of glutinous rice germplasm 
1.3.2. Research findings on seeding rate for glutinous rice varieties 
1.3.3. Research findings on nitrogen (N) and potassium (K) fertilization for 
glutinous rice in Vietnam and worldwide 

CHAPTER 2. RESEARCH SUBJECTS, CONTENT, AND METHODS 
2.1. RESEARCH SUBJECTS 
2.1.1. Experimental materials 
2.1.1.1. Glutinous rice variety: Ngu Sa Huynh glutinous rice, including landrace samples 
collected from local farmers before purification. 
2.1.1.2. Fertilizers: Urea (46% N), potassium chloride (60% K₂O), superphosphate (17% 
P₂O₅), and well-decomposed farmyard manure. 
2.1.1.3. Soil: Coastal sandy loam soil in Pho Chau commune, Đuc Pho town, Quang Ngai 
province. 
2.1.2. Scope of the study 
2.1.2.1. Spatial scope: The study was conducted in Pho Chau commune, Đuc Pho town, 

Quang Ngai province. 
2.1.2.2. Temporal scope: From the Summer-Autumn crop in 2022 to the Winter-Spring 
crop in 2024 - 2025 (August 2022 - April 2025). 
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2.2. RESEARCH CONTENT 

- Topic 1: Evaluation of the genetic characteristics of Ngu Sa Huynh glutinous rice 
using molecular markers and morphological traits, along with the analysis of its key agro-
morphological characteristics. 

- Topic 2: Determination of the optimal seeding rate under local cultivation 
conditions. 
- Topic 3: Determination of suitable nitrogen and potassium fertilizer rates for the 
variety. 
- Topic 4: Establishment of a production model for Ngu Sa Huynh glutinous rice. 

2.3. RESEARCH METHODS 
2.3.1. Experimental design and indicator determination 
2.3.1.1. Evaluation of genetic diversity using molecular and morphological markers 

- Molecular marker analysis: Seeds were germinated in trays, and leaf samples were 
collected at the three-leaf stage for DNA extraction. A total of 108 SSR primer pairs 
distributed across the 12 rice chromosomes were used, based on the GRAMENE 
database. 

- Morphological evaluation: Field evaluation followed IPGRI (2001) guidelines 
with an incomplete randomized block design, two replications, plot size 5 m² per 
accession, spacing 20 × 10 cm, and planting density of 50 plants/m². 
2.3.1.2. Evaluation of agro-morphological traits 

Conducted in accordance with Vietnamese standards TCVN 13382-1:2021 and 
QCVN 01-65:2011/BNNPTNT. 

2.3.1.3. Experiment on optimal seeding rate 
Designed using a randomized complete block design (RCBD) with 3 replications. 
Each plot measured 10 m² (5 × 2 m). Evaluated according to TCVN 13381-1:2021 
and QCVN 01-55:2011/BNNPTNT for rice varietal evaluation. 

2.3.1.4. Experiment on nitrogen and potassium rates 
Split-plot design with 3 replications: potassium levels assigned to main plots and 
nitrogen to subplots. Each plot size was 5 m², with a total field size of 500 m² 
including border rows. 

2.3.1.5. Model development 
The production model was laid out sequentially (non-replicated), with each 
treatment covering 500 m². Cultivation practices followed local farmers' current 
techniques. 

2.3.2. Observation and evaluation methods 
2.3.2.1. Morphological traits 

Observations made on 30 plants per trait. Traits scored using TCVN 13382-1:2021 
on distinctness, uniformity, and stability (DUS) testing. 

2.3.2.2. Growth and development traits 
Assessed using TCVN 13381-1:2021 and the SES (Standard Evaluation System, 
IRRI 2014), including: 
- Growth duration (days): Determined when 90% of grains on the panicle reach 

physiological maturity.  
- Observations were conducted on each experimental plot. 
- Plant height (cm): Measured on 30 randomly selected plants at the maturity stage, 

from the ground level to the tip of the tallest panicle (excluding awns). 
- Maximum tiller number (tillers): Counted on 30 randomly selected hills, 

representing the total number of tillers per hill at the peak tillering stage. 
- Effective tiller number (tillers): Number of tillers that produce panicles, counted 

on 30 randomly selected hills. 
- Effective tiller ratio (%) is calculated using the following formula: 

 
Effective tiller ratio (%) =  

 
- Flag leaf length (cm): Measured on 30 randomly selected flag leaves at the milky stage. 
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- Flag leaf width (cm): Measured on 30 randomly selected flag leaves at the milky stage. 
- Flag leaf area (cm²/leaf): Calculated using the formula: Flag leaf length × Flag 

leaf width × 0.7 
- Number of leaves per plant (leaves): Counted on 30 randomly selected plants, 

from the appearance of the first true leaf until heading. 
- Panicle length (cm): Measured on 30 randomly selected panicles from the collar 

to the tip of the longest panicle (excluding awns) before harvest. 
- Length of the longest awn (cm): Measured on 30 randomly selected panicles by 

measuring the longest awn on each panicle, then calculating the average value. 
2.3.2.3. Carbon accumulation and CO₂ absorption 

 Calculated based on biomass yield and conversion factors: 
- C (t/ha) = Biomass yield × 0.46 
- CO₂ (t/ha) = (C × 44) / 12 

2.3.2.4. Yield and yield components 
- Number of panicles per square meter (panicles/m²): Counted within a 40 × 50 cm 

frame. Five frames were assessed per experimental plot, and the average value was 
calculated from three replications. 

- Number of filled grains per panicle (grains): Counted on five panicles per 
experimental plot. The average value was obtained from three replications. 

- 1000-grain weight (g): Determined by weighing eight samples of 100 grains at 
14% moisture content from each experimental plot. The average value was calculated 
from three replications. 

- Theoretical yield: Calculated based on yield-contributing components using the 
following formula: 

 
 

 
Average value: The mean was calculated from three replications. 
- Actual yield: Each experimental plot was harvested separately. Grains were sun-

dried to a moisture content of 14%, then weighed (unit: kg/plot). Based on the plot area, 
the result was converted to actual yield (tons/ha). 
2.3.2.5. Pest and disease evaluation 

Based on visual observations and scored according to TCVN 13381-1:2021. 
2.3.2.6. Grain quality indicators 

- Milling quality: grain recovery, head rice ratio 
- Grain shape: length, width, and shape ratio (based on SES) 
- Physicochemical properties: alkali spreading value, chalkiness, amylose, and 
protein content (Bradford method) 
- Sensory quality: aroma, whiteness, stickiness, and taste (TCVN 8373:2010) 

2.3.2.7. Economic efficiency indicators 
- Gross income = Actual yield × market price 
- Total cost = Input cost (fertilizer, labor, pesticides, etc.) 
- Profit = Gross income - Total cost 

2.3.2.8. Soil Chemical Analysis 
- Pre- and post-experiment soil samples were collected at 0 - 20 cm depth using a 
5-point composite method. 
- Analyzed parameters included pH (KCl), organic matter, total and available N, 
P₂O₅, K₂O. Analyses followed national standards. 

2.3.3. Data analysis and processing 
Statistical analysis included mean computation (Excel), ANOVA, and LSD test at 
5% significance level using Statistix 8.2 software. 
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CHAPTER 3. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. EVALUATION OF THE GENETIC CHARACTERISTICS OF THE NGU 
SA HUYNH GLUTINOUS RICE VARIETY USING MOLECULAR AND 
MORPHOLOGICAL MARKERS, AND ANALYSIS OF ITS KEY AGRO-
MORPHOLOGICAL TRAITS 
3.1.1. Assessment of genetic diversity using molecular markers 

A total of 108 SSR markers distributed across 12 chromosomes were used to 
evaluate the genetic diversity of 100 Ng Sa Huynh glutinous rice samples and 6 Ngự 
glutinous rice samples from Binh Dinh. Among these, 48 markers (44.44%) were 
polymorphic, generating 193 alleles, with the number of alleles per locus ranging 
from 2 to 8 (average: 4.02 alleles/locus). Markers RM6314 and RM316 produced 
the highest number of alleles. 

Polymorphic Information Content (PIC) values ranged from 0.33 to 0.87, with 
an average of 0.61, indicating a moderate to high level of marker informativeness. 
Notably, nine Ngu Sa Huynh rice samples exhibited genetic similarity levels 
exceeding 90%, suggesting a high degree of genetic homogeneity among these 
accessions. 
Table 3.1. Number of alleles and PIC values of SSR markers analyzed in 106 Ngu 

glutinous rice samples 

No. SSR Marker Chromosome 
Total 

Number of 
Alleles 

Allele Size (bp) PIC 
Value 

1 RM140 1 3 190 - 200 0,63 
2 RM10843 1 5 180 - 200 0,73 
3 RM10890 1 3 205 - 210  0,66 
4 RM10115 1 4 240 - 250 0,72 
5 RM284 1 3 147 - 155 0,57 
6 RM221 2 3 220 - 230 0,66 
7 RM106 2 2 300 - 350 0,56 
8 RM154 2 2 165 - 199  0,45 
9 RM71 2 3 210 - 230 0,56 
10 RM347 3 4 207 - 240 0,48 
11 RM3867 3 4 210 - 230  0,74 

12 RM148 3 6 190 - 210 0,43 
13 RM231 3 6 200 - 210 0,67 
14 RM514 3 7 240 - 280  0,86 
15 RM317 4 2 146 - 166 0,46 
16 RM1155 4 3 200 - 245 0,40 
17 RM551 4 3 168 - 214  0,75 
18 RM6314 4 8 142 - 169 0,87 
19 RM122 5 4 205 - 230 0,64 
20 RM13 5 5 190 - 210 0,63 
21 RM5948 5 4 138 - 145 0,49 
22 RM334 5 4 146 - 197 0,58 
23 RM454 6 3 267 - 290 0,40 
24 RM190 6 3 104 - 124 0,65 
25 RM510 6 4 220 - 230 0,67 
26 RM21539 7 2 205 - 210 0,45 

27 RM5436 7 3 200 - 210 0,73 

28 RM455 7 3 130 - 140 0,58 
29 RM418 7 4 200 - 215  0,56 
30 RM346 7 5 140 - 160 0,68 
31 RM547 8 5 200 - 210 0,49 
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No. SSR Marker Chromosome 
Total 

Number of 
Alleles 

Allele Size (bp) PIC 
Value 

32 RM152 8 3 175 - 200 0,63 
33 RM284 8 4 141 - 149 0,48 
34 RM433 8 5 222 - 232  0,66 
35 RM24013 9 6 215 - 220 0,42 
36 RM23662 9 3 210 - 220 0,64 
37 RM316 9 8 195 - 220 0,84 
38 RM171 10 7 321 - 353 0,73 
39 RM484 10 3 291 - 299 0,48 
40 RM333 10 3 164 - 215  0,33 
41 RM11049 11 4 200 - 210 0,74 
42 RM536 11 7 230 - 268 0,71 
43 RM224 11 2 120 - 157 0,41 
44 RM277 12 3 115 - 125 0,54 
45 RM463 12 4 210 - 225 0,52 
46 RM 270 12 5 110 - 140 0,77 
47 RM5364 12 3 150 - 160  0,66 
48 RM12 12 3 162 - 184  0,74 

Minimum value 2 - 0,40 

Mean value 4.03 - 0,61 

Maximum value 8 - 0,87 

Total 193 - - 

PGMA cluster analysis (NTSYS-pc 2.11a, Jaccard coefficient) of 108 Ngự 

glutinous rice samples revealed genetic similarity coefficients ranging from 0.41 to 

0.98. At the 0.41 threshold, the samples clustered into two main groups (A and B). 

At a coefficient of 0.55, group A further divided into three subgroups: A1 (11.32%), 

A2 (12.26%), and A3 (21.7%), while group B split into B1 (16.04%) and B2 

(38.68%). Among the 100 Ngu Sa Huynh glutinous rice samples, nine accessions 

(NHS-4, -18, -20, -22, -23, -35, -85, -86, -87) exhibited high genetic similarity, with 

coefficients exceeding 90%. 

3.1.2. Evaluation of genetic diversity based on key agro-morphological traits 

Table 3.2 shows that the growth duration (days to maturity) of glutinous rice 

accessions was influenced by both genetic and environmental factors, ranging from 

106 to 132 days. Among the 106 accessions, 44 were classified as short-duration 

types (41.51%), 58 as medium-duration (54.72%), and 4 as long-duration (3.77%). 

No extremely short-duration accessions were recorded. 

Table 3.2. Classification of 106 glutinous rice accessions based on growth duration 

Growth Duration Group 
No. of 

Accessions 

Percentage 

(%) 

Extra-short duration (< 100 days) 0 0 

Short duration (100 - 115 days) 44 41,51 

Medium duration (116 - 130 days) 58 54,72 

Long duration (> 130 days) 4 3,77 

Table 3.3 shows that plant height ranged from 115 to 154.9 cm. Among the 106 

traditional glutinous rice accessions, 104 (98.11%) had a height greater than 120 cm, 
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while only 2 accessions (1.89%) were classified as medium height (100 - 120 cm). 

No semi-dwarf types were recorded. 

Table 3.3. Classification of 106 traditional glutinous rice accessions by plant 

height and number of effective tillers per plant 

Trait Group No. of Accessions Percentage 
(%) 

Plant height (cm) 

< 100 cm (Semi-dwarf 0 0 

100 - 120 cm (Medium) 2 1,89 

> 120 cm (Tall) 104 98,11 

Effective tillers/plant 

< 5 tillers (Low) 103 97,17 

5 - 8 tillers (Medium) 3 2,83 

> 8 tillers (High) 0 0 

Panicle length ranged from 21 to 30.3 cm, with 20.75% of the samples 

classified as medium (20 - 25 cm), 72.64% as long (26 - 30 cm), and 6.61% as very 

long (>30 cm). The number of filled grains per panicle varied widely, from 30 to 

147, while the number of panicles per square meter ranged from 146 to 387, 

indicating considerable variation among accessions. The proportion of unfilled 

grains ranged from 1.12% to 40.3%. The 1,000-grain weight ranged from 31.08 to 

41.02 g, with 39.62% of samples in the high-weight group (30 - 35 g) and 60.38% 

in the very high-weight group (>35 g). Individual plant yield varied from 24 to 66.9 g 

per clump, with an average of 41.24 g. 

Based on farmer-provided information, together with genotypic and phenotypic 

evaluations, six Ngu Sa Huynh glutinous rice accessions (NHS-18, NHS -20, NHS 

-22, NHS -23, NHS -35, and NHS -85) with genetic similarity greater than 90% were 

selected for further experimentation. 

3.1.3. Key agro-morphological characteristics of the Ngu Sa Huynh glutinous 

rice variety 

3.1.3.1. Evaluation of agro-morphological characteristics 

The results presented in Tables 3.4, 3.5, and 3.6 describe 29 agro-

morphological traits of the Ngu Sa Hyỳnh glutinous rice variety. Most traits 

remained stable across both cropping seasons. However, some traits showed 

seasonal variation, such as anthocyanin pigmentation in leaves, hull color, and 

flowering duration, which ranged from 4 - 7 days in the Summer-Autumn season 

and exceeded 7 days in the Winter - Spring season. 

Table 3.4. Selected pigmentation characteristics of the Ngu Sa Huynh glutinous 

rice variety 

No. Morphological Trait 
Summer-Autumn 

Crop Winter-Spring Crop  

Expression Score Expression Score 
1 Anthocyanin in coleoptile Very slight 1 Very slight 1 
2 Color of basal leaf sheath Green 1 Green 1 

3 Leaf greenness Medium 
green 5 Medium green 5 
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No. Morphological Trait 
Summer-Autumn 

Crop Winter-Spring Crop  

Expression Score Expression Score 

4 Anthocyanin pigmentation 
in leaf blade Present 9 Present 9 

5 Distribution of anthocyanin 
in leaf blade 

Only at 
margins 2 Only at tip 1 

6 Anthocyanin pigmentation 
in leaf sheath Present 9 Present 9 

7 Intensity of anthocyanin in 
leaf sheath Very light 1 Very light 1 

8 Leaf blade pubescence Slight 3 Slight 3 

9 Anthocyanin pigmentation 
in lemma/palea Light 3 Very light 1 

10 Anthocyanin pigmentation 
in internodes Present 9 Present 9 

11 Intensity of anthocyanin in 
internodes Light 3 Light 3 

12 Presence of awn Present 9 Present 9 
13 Awn color Pale yellow 1 Pale yellow 1 

14 Awn distribution on 
panicle 

Up to ¾ of 
panicle 4 Up to ¾ of 

panicle 4 

15 Lemma/palea pubescence Medium 5 Medium 5 
16 Lemma/palea color Yellow 2 Yellow 2 

Table 3.5. Growth and development characteristics of the Ngu Sa Huynh 

glutinous rice variety 

No. Morphological 
Trait 

Summer-Autumn Crop Winter-Spring Crop  

Expression Score Expression Score 

1 Flag leaf blade 
attitude Semi-erect 3 Semi-erect 3 

2 Growth habit Erect 1 Erect 1 

3 Panicle position 
relative to culm Slightly drooping 3 Slightly drooping 3 

4 Duration of 
flowering 

Medium: 4 - 7 
days 5 Long: >7 days 9 

5 Panicle exsertion Fully exerted 9 Fully exerted 9 

6 Culm strength Most plants 
leaning 5 Most plants 

leaning 5 

7 Leaf senescence Medium: upper 
leaves yellowing 5 Medium: upper 

leaves yellowing 5 

8 Grain shattering Medium (10 - 
50% grains shed) 5 Medium (10 - 

50% grains shed) 5 

Table 3.6. Grain color and quality characteristics of Ngu Sa Huynh glutinous rice 

No. Morphological Trait 
Summer-Autumn Crop Winter-Spring Crop  

Expression Score Expression Score 
1 Brown rice color White 1 White 1 

2 Brown rice aroma Slightly 
aromatic 2 Slightly 

aromatic 2 

3 
  
  
  
  
  

Cooked rice quality         

- Overall assessment Good 19 Good 19 

- Aroma Fragrant, 
distinctive 4 Fragrant, 

distinctive 4 

- Whiteness Very white 5 Very white 5 
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No. Morphological Trait 
Summer-Autumn Crop Winter-Spring Crop  

Expression Score Expression Score 

- Stickiness/softness Very soft and 
sticky 5 Very soft and 

sticky 5 

- Taste Very tasty 5 Very tasty 5 

4 Gelatinization 
temperature Medium 4 - 5 Medium 4 - 5 

5 Degree of grain chalkiness Highly chalky >2.0 Highly chalky >2.0 

Table 3.7 presents growth, yield, and grain quality traits of the short-duration 

Ngu Sa Huynh glutinous rice variety (97 - 121 days). Plant height ranged from 118.9 

to 124.8 cm, with 2.9 - 3.2 tillers per plant, including 2.1 effective tillers, and 12.9 

- 14.3 leaves per plant. Flag leaf length ranged from 29.5 to 31.6 cm, width from 1.3 

to 1.4 cm, and flag leaf area from 28.5 to 29.3 cm². 

Panicle length was 25.4 - 26.5 cm, bearing 91.3 - 105.4 filled grains per panicle, 

with a spikelet sterility rate of 12.6 - 22.1%. Awn length ranged from 1.4 to 1.8 cm; 

grain length was 6.0 - 6.5 mm and width 2.0 mm. The 1,000-grain weight ranged 

from 32.4 to 33.2 g, classifying it as a large-grain type. Milled grain length ranged 

from 4.1 to 4.2 mm and width from 1.6 to 1.7 mm. Theoretical yield ranged from 

6.39 to 7.42 tons/ha, while actual yield ranged from 3.20 to 4.00 tons/ha. Amylose 

content was 1.89 - 1.93%, and protein content was 8.07 - 8.14%. Milling quality 

was high, with brown rice recovery of 75.22 - 75.31%, milled rice recovery of 69.67 

- 70.63%, and head rice recovery of 55.03 - 57.88%. 

Table 3.7. Key growth, yield, and grain quality traits of the Ngu Sa Huynh 

glutinous rice variety 

No. Indicator Unit 
Result (X ± SE)  
Summer-
Autumn  Winter-Spring  

1 Growth duration Days 97 ± 8.5 121 ± 10.6 
2 Plant height Cm 118.9 ± 9.73 124.8 ± 11.02 

3 
Number of tillers  
- Maximum tillers 
- Effective tillers 

 
tillers/plant 
tillers/plant 

 
3,2 ± 0,17 
2,1 ± 0,11 

 
2,9 ± 0,16 
2,1 ± 0,13 

4 

Leaves  
- Flag leaf length 
- Flag leaf width 
- Leaves per plant 
- Flag leaf area 

 
cm 
cm 

leaves  
cm2 

 
31,6 ± 3,01 
1,3 ± 0,09 

12,6 ± 0,96 
28,5 ± 2,15 

 
29,5 ± 1,89 
1,4 ± 0,13 
14,3 ± 1,08 
29,3 ± 1,92 

5 

Panicle  
- Panicle length 
- Total spikelets per 
panicle 
- Filled spikelets per 
panicle 
- Sterile spikelet rate 

 
cm 

spikelets  
spikelets  

% 

 
26,5 ± 2,06 
118,0 ± 8,93 
91,3 ± 7,05 
22,1 ± 1,94 

 
25,4 ± 2,17 

120,5 ± 10,52 
106,4 ± 9,36 
12,6 ± 1,02 

6 

Paddy grain  
- Awn length 
- Grain length 
- Grain width 
- 1,000-grain weight 

 
cm 
mm 
mm 

g 

 
1,4 ± 0,97 
6,5 ± 0,53 
2,0 ± 0,18 

32,4 ± 2,69 

 
1,8 ± 0,10 
6,0 ± 0,45 
2,0 ± 0,17 
33,2 ± 3,05 

7 
Brown rice 
- Length of brown rice 
grain 

Mm 
mm 

Ratio 

4,2 ± 0,28 
1,6 ± 0,13 
2,6 ± 0,21 

4,1 ± 0,25 
1,7 ± 0,12 
2,4 ± 0,18 
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- Width of brown rice 
grain 
- Grain shape 
(Length/Width ratio) 

8 
Yield  
- Theoretical yield 
- Actual yield 

 
tons/ha 
tons/ha 

 
6,39 ± 5,23 
3,20 ± 2,85 

 
7,42 ± 5,94 
4,00 ± 3,86 

9 

Grain quality  
- Amylose content 
- Protein content 
- Brown rice recovery 
- Milled rice recovery 
- Head rice recovery 

 
% 
% 
% 
% 
% 

 
1,93 ± 0,057 
8,07 ± 0,186 
75,22 ± 3,763 
69,67 ± 3,135 
55,03 ± 1,917 

 
1,89 ± 0,062 
8,14 ± 0,137 
75,31 ± 2,85 
70,63 ± 3,458 
57,88 ± 2,065 

3.1.3.2. Evaluation of pest and disease resistance in the Ngu Sa Huynh glutinous 

rice variety 

Table 3.8 shows that brown spot disease was not observed, while bacterial leaf 

blight caused only slight damage (1 - 5%) in both seasons. Leaf blast, neck blast, 

and sheath blight appeared at a mild level (score 1) in the Summer-Autumn crop but 

were not recorded in the Winter-Spring crop. The variety showed no signs of brown 

planthopper infestation. Leaf folder damage was slight (1 - 10%) in both seasons. 

Stem borer damage was moderate to severe (score 3) in the Summer-Autumn crop 

but was absent in the Winter-Spring crop, likely due to varietal diversification. 

Table 3.8. Pest and disease resistance of the Ngu Sa Huynh glutinous rice variety 

Indicator Summer-Autumn Crop Winter-Spring Crop  
Expression Score Expression Score 

1. Diseases 

Leaf blast (Pyricularia 
oryzae) 

Needle-like 
brown spots 
without 
sporulation 
zonebào tử 

1 No symptoms 0 
 

Neck blast (Pyricularia 
oryzae) 

Lesions on a few 
panicle branches 
or secondary 
rachis 

1 
 No symptoms 0 

 

Bacterial leaf blight 
(Xanthomonas oryzea) 

1 - 5% leaf area 
affected by 
lesions 

1 
 

1 - 5% leaf area 
affected 

1 
 

Sheath blight 
(Rhizoctonia solani) 

Lesions below 
20% of plant 
height 

1 No symptoms 0 

Brown spot (Curvularia 
lunata) No lesions 0 No lesions 0 

2. Insect pests 

Stem borer (Scirpophaga 
incertulas) 

11 - 20% dead 
hearts or 
whiteheads 

3 
No damage 

0 

Leaf folder 
(Cnaphalocrocis 
medinalis) 

1 - 10% plants 
affected 1 1 - 10% plants 

affected 1 

Brown planthopper 
(Nilaparvata lugens) No infestation 0 No infestation 0 
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3.2. STUDY ON DETERMINING THE OPTIMAL SEEDING RATE 
SUITABLE FOR LOCAL CULTIVATION CONDITIONS 
3.2.1. Effects of seeding rate on selected growth traits of the Ngu Sa Huynh 
glutinous rice rariety 

Table 3.9 shows that plant height increased with higher seeding rates, reaching 
the maximum at 140 kg/ha (120.4 cm in the Summer-Autumn crop; 125.9 cm in the 
Winter-Spring crop). The number of leaves per plant was not significantly affected 
by seeding rate, ranging from 12.6 to 12.9 in the Summer - Autumn crop and 14.3 
to 14.5 in the Winter-Spring crop. Growth duration was not influenced by seeding 
rate but was clearly dependent on the cropping season: 97 days in the Summer - 
Autumn season and 121 days in the Winter - Spring season. 

Table 3.9. Effects of seeding rate on plant height, number of leaves, and growth 
duration of the Ngu Sa Huynh glutinous rice variety 

Seeding 

Rate 

(kg/ha) 

 

Summer-Autumn 2022 Winter-Spring 2022-2023 

Plant 

height 

(cm/plant) 

No. of leaves 

(leaves/plant) 

Growth 

duration 

(days) 

Plant 

height 

(cm/plant) 

No. of leaves 

(leaves/plant) 

Growth 

duration 

(days) 

60 116,8c 12,7a 97 122,8c 14,3a 121 

80 117,3bc 12,9a 97 123,1c 14,3a 121 

100 

(control) 
119,0ab 12,6a 97 124,6b 14,4a 121 

120 119,9ab 12,7a 97 125,0ab 14,4a 121 

140 120,4a 12,6a 97 125,9a 14,5a 121 

CV(%) 9,1 10,2  10,6 8,9  

LSD0,05 2,15 0,56 - 1,20 0,43 - 
Table 3.10 shows that in the Summer-Autumn 2022 season, the total number of 

tillers ranged from 3.1 to 3.5 per plant, and the number of effective tillers ranged from 
1.9 to 2.3. Increasing the seeding rate from 60 kg/ha to 140 kg/ha reduced the number 
of tillers, with the lowest value observed at 140 kg/ha. This difference was statistically 
significant compared to the control (100 kg/ha). In the Winter-Spring 2022 - 2023 
season, total tillers ranged from 2.9 to 3.3 per plant, and effective tillers from 2.1 to 2.2 
per plant, with the highest value recorded at 60 kg/ha, although differences were not 
statistically significant. 

The effective tiller ratio in the Summer-Autumn crop ranged from 63.2% to 
65.4%, with the highest at 60 kg/ha; however, differences between treatments were not 
significant. In contrast, the Winter-Spring crop had higher values (66.1% to 74.6%), 
with the highest at 120 kg/ha. Seeding rates of 60 and 80 kg/ha were significantly 
different from the control and higher rates. Overall, the effective tiller ratio was greater 
in the Winter-Spring season than in the Summer-Autumn season. 

Table 3.10. Effects of seeding rate on the tillering ability of the Ngu Sa Huynh 
glutinous rice variety 

Seeding Rate 
(kg/ha) 

Summer - Autumn 2022 Winter - Spring 2022 - 2023 
 

Total 
tillers/
plant 

Effective 
tillers/pl

ant 

Effective 
tiller ratio 

(%) 

Total 
tillers/p

lant 

Effective 
tillers/pla

nt 

Effective 
tiller ratio 

(%) 
60 3,5a 2,3a 65,4a 3,3a 2,2a 66,1b 

80 3,4ab 2,2ab 64,7a 3,1ab 2,1a 66,0b 
100 (control) 3,3b 2,1ab 63,2a 2,9b 2,1a 72,9a 

120 3,3b 2,1ab 64,0a 2,9b 2,1a 74,6a 

140 3,1c 1,9b 63,2a 2,9b 2,1a 72,2a 

CV(%) 10,6 9,0 10,5 6,1 8,0 9,4 

LSD0,05 0,18 0,21 2,57 0,37 0,17 5,76 
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Table 3.11 shows that in the Summer-Autumn 2022 crop, flag leaf length 

ranged from 30.20 to 35.69 cm, width from 1.27 to 1.32 cm, and area from 27.98 to 
31.82 cm². The greatest length and area were observed at 140 kg/ha, while the 
greatest width was at 60 kg/ha. In the Winter-Spring 2022 - 2023 crop, flag leaf 
length ranged from 27.60 to 30.16 cm, width from 1.37 to 1.49 cm, and area from 
28.72 to 29.57 cm². The longest leaf was recorded at 140 kg/ha, the widest at 
60 kg/ha, and the largest leaf area at the control treatment. 

Table 3.11. Effects of seeding rate on flag leaf growth of the Ngu Sa Huynh 
glutinous rice variety 

Seeding 
Rate 

(kg/ha) 

Summer - Autumn 2022 Winter-Spring 2022 - 2023 
 

Flag leaf 
length 
(cm) 

Flag leaf 
width 
(cm) 

Flag leaf 
area 
(cm²) 

Flag leaf 
length 
(cm) 

Flag leaf 
width 
(cm) 

Flag leaf 
area (cm²) 

60 30,20b 1,32a 27,98b 27,60c 1,49a 28,72b 
80 31,03b 1,31ab 28,38b 28,05c 1,47a 28,79ab 
100 

(control) 
31,70b 1,29bc 28,70b 29,47b 1,43b 29,57a 

120 34,62a 1,28c 30,93a 29,81ab 1,40c 29,22ab 
140 35,69a 1,27c 31,82a 30,16a 1,37d 28,86ab 

CV(%) 8,5 10,1 6,9 7,9 9,6 10,3 
LSD0,05 1,97 0,02 1,61 0,69 0,03 0,83 

3.2.2. Effects of seeding rate on dry matter accumulation in the Ngu Sa Huynh 
glutinous rice rariety 

Table 3.12 shows that total plant biomass, grain weight, and straw weight were 
significantly influenced by seeding rate. In the Summer-Autumn 2022 crop, the 
highest values were recorded at 60 kg/ha (total biomass: 9.21 g; grain: 3.25 g; straw: 
5.96 g), although the economic coefficient was lowest (0.35), while the control 
(100 kg/ha) achieved the highest economic efficiency (0.38). In the Winter-Spring 
2022 - 2023 crop, similar trends were observed, with the highest biomass 
components also at 60 kg/ha (total biomass: 10.53 g; grain: 4.08 g; straw: 6.45 g); 
however, the economic coefficient ranged from 0.39 to 0.40 with no statistically 
significant differences. These results suggest that lower seeding density favors 
growth and dry matter accumulation, whereas higher density reduces overall 
productivity. 

Table 3.12. Effects of seeding rate on dry matter accumulation in the Ngu Sa 
Huynh glutinous rice vVariety 

Seeding Rate 
(kg/ha) 

 

Biomass (g/plant)  
Total plant 

biomass 
Grain 
weight Straw weight Economic 

coefficient 
Summer-Autumn 2022 

60 9,21a 3,25a 5,96a 0,35b 
80 8,51b 3,03b 5,48a 0,36ab 

100 (control) 7,91c 3,01bc 4,90b 0,38a 
120 7,87c 2,93c 4,94b 0,37ab 
140 7,39c 2,67c 4,73b 0,36ab 

CV(%) 10,2 9,4 8,2 10,0 
LSD0,05 0,53 0,10 0,50 0,02 

Winter-Spring 2022 - 2023 
60 10,53a 4,08a 6,45a 0,39a 
80 9,61b 3,79b 5,82b 0,39a 

100 (control) 8,76c 3,48c 5,28c 0,40a 
120 8,67c 3,44c 5,23c 0,40a 
140 8,27d 3,21d 5,06d 0,39a 

CV% 9,0 8,9 8,6 10,5 
LSD0,05 0,20 0,11 0,14 0,01 

3.2.3. Effects of seeding rate on major insect pests and diseases 
Table 3.13 shows that Ngu Sa Huynh glutinous rice experienced higher pest 
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and disease pressure in the Summer-Autumn 2022 season. Neck blast, sheath blight, 
and leaf folder were observed at mild levels (score 1), while stem borer damage was 
moderate (score 3). Leaf blast appeared mildly, with the 140 kg/ha treatment 
reaching score 2. In the Winter-Spring season, only the 140 kg/ha treatment 
recorded mild symptoms (score 1) for some pests. Bacterial leaf blight and leaf 
folder appeared at mild levels in both seasons, whereas brown spot and brown 
planthopper were absent. 
Table 3.13. Effects of seeding rate on major pest and disease incidence in the Ngu 

Sa Huynh glutinous rice variety 
Unit: Score 

Seeding 
Rate 

(kg/ha) 
 

Leaf 
Blast 

Neck 
Blast 

Bacterial 
Leaf 

Blight 

Sheath 
Blight 

Brown 
Spot 

Stem 
Borer 

Leaf 
Folder 

Brown 
Planthopper 

Summer - Autumn 2022 
60 1 1 1 1 0 3 1 0 
80 1 1 1 1 0 3 1 0 

100 (Control) 1 1 1 1 0 3 1 0 
120 1 1 1 1 0 3 1 0 
140 2 1 1 1 0 3 1 0 

Winter-Spring 2022 - 2023 
60 0 0 1 0 0 0 1 0 
80 0 0 1 0 0 0 1 0 

100 (Control) 0 0 1 0 0 0 1 0 
120 0 0 1 0 0 0 1 0 
140 1 0 1 1 0 1 1 0 

3.2.4. Effects of seeding rate on yield components 
Table 3.14 shows that the number of panicles per square meter of Ngu Sa 

Huynh glutinous rice increased with seeding rate, peaking at 120 kg/ha before 
slightly declining at 140 kg/ha. In the Summer - Autumn season, panicle density 
ranged from 185.3 to 227.7 panicles/m², while the Winter-Spring season recorded 
higher values (181.7 - 234.3 panicles/m²). Panicle length was greater in the 
Summer-Autumn crop. The number of filled grains per panicle and 1,000-grain 
weight were both higher in the Winter-Spring season. The filled grain ratio was also 
higher in the Winter-Spring crop (84.89 - 88.48%) compared to the Summer-
Autumn crop (75.19 - 81.65%), indicating that the latter season provided more 
favorable conditions for grain filling. 

Table 3.14. Effects of seeding rate on yield components of the Ngu Sa Huynh 
glutinous rice variety 

Seeding 
Rate 

(kg/ha) 
 

Panicles/m² 
(panicles) 

Panicle 
length 
(cm) 

Total 
grains/panicle 

(grains) 

Filled 
grains/panicle 

(grains) 

Filled 
grain 

ratio (%) 

1000-
grain 

weight (g) 

Summer-Autumn 2022 
60 185,3d 27,8a 127,7a 95,9a 75,19b 32,9a 
80 205,3c 26,9b 119,3b 92,4b 77,47ab 32,6ab 

100 (control) 216,3b 26,5b 117,5b 91,6b 77,98ab 32,3b 
120 232,0a 26,1bc 117,3b 91,5b 78,03ab 32,0b 
140 227,7a 25,5c 106,3c 86,7c 81,65a 31,5c 

CV (%) 10,6 7,4 10,8 7,9 9,4 10,3 
LSD0,05 8,32 0,93 6,67 1,36 5,164 0,47 

Winter-Spring 2022 - 2023 
60 181,7d 26,3a 132,9a 117,0a 88,04a 34,9a 
80 196,0c 25,6ab 126,0b 111,5b 88,48a 34,6a 

100 (control) 212,7b 25,5ab 121,7bc 106,3c 87,34ab 33,5b 
120 234,3a 25,2ab 119,9cd 104,1c 86,88ab 33,1bc 
140 228,7a 24,8b 115,5d 98,1d 84,89b 32,7c 

CV (%) 9,2 6,4 10,3 8,1 10,7 10,9 
LSD0,05 6,47 1,27 4,43 2,56 3,131 0,41 
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3.2.5. Effect of seeding rate on yield, carbon accumulation, and CO₂ absorption 
of Ngu Sa Huynh glutinous rice 

Table 3.15 shows that the yield of Ngu Sa Huynh glutinous rice varied between 
the two cropping seasons and was significantly affected by the seeding rate. In the 
Summer-Autumn 2022 season, theoretical yield ranged from 5.85 to 6.80 t/ha, and 
actual yield from 2.90 to 3.41 t/ha. In the Winter-Spring 2022 -2023 season, yields 
increased to 7.33 - 8.08 t/ha (theoretical) and 3.53 - 4.15 t/ha (actual). The seeding 
rate of 120 kg/ha consistently produced the highest yield, outperforming the control 
(100 kg/ha) in both seasons. In terms of biological performance, the highest total 
biomass, carbon accumulation, and CO₂ absorption were recorded at the 120 kg/ha 
seeding rate, especially in the Winter-Spring crop (10.45 t/ha, 4.81 t/ha, and 17.62 t 
CO₂/ha, respectively). 

Table 3.15. Effect of seeding rate on yield, carbon accumulation, and CO₂ 
absorption of Ngu Sa Huynh glutinous rice 

Unit: tons/ha 
Seeding 

rate 
(kg/ha) 

Yield Accumulated 
Carbon (C) 

Absorbed 
CO₂ Theoretical  Actual Biological 

Summer - Autumn 2022 
60 5,85c 2,90c 8,22b 3,78 13,87 
80 6,18b 3,00c 8,43ab 3,88 14,22 

100 
(control) 6,39b 3,24b 8,52ab 3,92 14,37 

120 6,80a 3,41a 9,16a 4,21 15,45 
140 6,22b 3,24b 9,00ab 4,14 15,17 

CV% 10,1 8,6 9,5 - - 
LSD0,05 0,23 0,11 0,80 - - 

Winter - Spring 2022 - 2023 
60 7,43b 3,53d 9,11c 4,19 15,37 
80 7,55b 3,70c 9,38b 4,32 15,83 

100 
(control) 7,57b 4,07ab 10,26a 4,72 17,30 

120 8,08a 4,15a 10,45a 4,81 17,62 
140 7,33b 3,99b 10,30a 4,74 17,36 

CV% 10,5 9,2 10,6 - - 
LSD0,05 0,30 0,15 0,25 - - 
3.2.6. Effect of seeding rate on economic efficiency 

Table 3.16 shows that economic efficiency differed between the two cropping 
seasons. In Summer-Autumn 2022, profit ranged from 20.6 to 29.6 million VND/ha, 
while in Winter-Spring 2022 - 2023, it increased to 33.8 - 44.9 million VND/ha. 
The seeding rate of 120 kg/ha consistently generated the highest profit, 
outperforming the traditional rate of 100 kg/ha in both seasons. In Quang Ngai 
province, this rate resulted in a yield increase of 2.0 - 6.3% and an income gain of 
1.1 - 3.0 million VND/ha compared to local practices, indicating that 120 kg/ha is 
an optimal seeding rate for enhancing production efficiency. 

Table 3.16. Effect of seeding rate on the economic efficiency of Sa Huynh Ngu 
glutinous rice production 

Seeding 
rate 

(kg/ha) 
 

Summer - Autumn 2022 Winter-Spring 2022 - 2023 

Yiel
d 

(tons
/ha) 

Gross 
Revenu
e (mil. 
VND/h

a) 

Total 
Cost 
(mil. 
VND/

ha) 

Profit 
(mil. 

VND/h
a) 

Yield 
(tons/h

a) 

Gross 
Reven

ue 
(mil. 

VND/h
a) 

Total 
Cost 
(mil. 

VND/h
a) 

Profit 
(mil. 

VND/h
a) 

60 2,90 58,0 37,4 20,6 3,53 70,6 36,8 33,8 
80 3,00 60,1 37,8 22,3 3,69 74,0 37,2 36,8 

100 
(control) 

3,24 64,8 38,2 26,6 4,07 81,4 37,6 43,8 

120 3,41 68,1 38,6 29,6 4,15 82,9 38,0 44,9 
140 3,24 64,8 39,0 25,8 3,99 79,9 38,4 41,5 
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3.3. STUDY ON OPTIMAL NITROGEN AND POTASSIUM FERTILIZER 
RATES FOR NGU SA HUYNH GLUTINOUS RICE VARIETY 
3.3.1. Effects of nitrogen and potassium fertilizer rates on growth and 
development of Sa Huynh Ngu glutinous rice  
3.3.1.1. Effects of nitrogen and potassium fertilizer rates on key growth indicators 

Table 3.17 shows that plant height ranged from 115.83 to 145.68 cm, with the 
highest value observed at the treatment of 120 kg N/ha + 90 kg K₂O/ha. Differences 
among fertilizer combinations were statistically significant (p < 0.05). Plants grown 
in the Winter-Spring season were taller than those in the Summer-Autumn season, 
reflecting the combined effects of fertilizer application, seasonal conditions, and 
cultivation practices, in addition to genetic factors. The highest number of leaves 
per plant was also recorded at the above fertilizer rate: 12.80 leaves/plant in 
Summer-Autumn 2023 and 14.27 leaves/plant in Winter-Spring 2023 - 2024, 
indicating a strong response in leaf development. Growth duration increased with 
higher nitrogen and potassium rates, ranging from 95 to 100 days in Summer-
Autumn 2023, and from 106 to 120 days in Winter-Spring, with the longest period 
observed at the 120 kg N/ha rate. 

Table 3.17. Effects of nitrogen and potassium fertilizer rates on plant height, 
number of leaves, and growth duration 

Rate of 
K₂O 

(kg/ha) 

Rate of 
N 

(kg/ha) 

Summer - Autumn 2023 
Winter-Spring 2023 - 

2024 
 

Plant 
height 

(cm/plant) 

No. of 
leaves 

(leaves/
plant) 

Growth 
duratio

n 
(days) 

Plant 
height 

(cm/plant) 

No. of 
leaves 

(leaves/
plant) 

 

Growth 
duration 

(days) 

 
 
0 

0 115,83j 11,67gh 95 118,72h 12,93d 106 
40 118,73hi 12,00fgh 95 131,76g 13,13cd 115 
80 126,01f 12,20c-f 100 136,79ef 13,20bcd 115 
120 135,77d 12,53a-d 100 140,61cd 13,40bc 120 

 
 

30 

0 116,93ij 11,60h 95 119,23h 13,00d 106 
40 122,30g 12,0fgh 95 135,97f 13,33bc 115 
80 129,43e 12,13def 100 138,85de 13,47bc 115 
120 137,97c 12,60abc 100 142,41bc 13,53b 120 

 
 

60 

0 118,07hi 11,93fgh 95 119,53h 13,13cd 106 
40 127,93ef 12,27b-f 95 137,54ef 13,53b 115 
80 140,60b 12,53a-d 100 145,25a 14,07a 115 
120 141,83ab 12,47a-e 100 144,61ab 14,20a 120 

 
 

90 

0 119,87h 12,07efg 95 119,89h 13,20bcd 106 
40 129,83e 12,33b-f 95 138,29def 13,53b 115 
80 142,87a 12,67ab 100 144,25ab 14,20a 115 
120 143,01a 12,80a 100 145,68a 14,27a 120 

LSDK 0,94 0,23 - 1,03 0,23 - 
LSDN 1,04 0,21 - 1,3 0,14 - 

LSDK*N 2,03 0,41 - 2,59 0,34 - 

3.3.1.2. Effect of nitrogen and potassium fertilizer rates on the tillering ability of 
Ngu Sa Huynh glutinous rice 

Results in Table 3.20 show that the number of tillers and productive tillers per 
plant differed significantly among fertilizer combinations (p < 0.05), except for the 
productive tiller ratio in the Winter - Spring season. Total tillers ranged from 2.0 to 
3.5 in the Summer - Autumn 2023 season and from 1.9 to 3.1 in the Winter - Spring 
2023 - 2024 season, with the highest values recorded in the treatment of 120 kg N/ha 
+ 90 kg K₂O/ha. This treatment also resulted in the highest numbers of total and 
productive tillers in both seasons: 3.47 and 2.27 (Summer - Autumn), and 3.13 and 
2.33 (Winter - Spring). The highest productive tiller ratios (65.97% and 77.46%) 
were observed at the rate of 80 kg N/ha + 60 kg K₂O/ha. 
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Table 3.18. Effect of nitrogen and potassium fertilizer rates on tillering ability of 

Ngu Sa Huynh glutinous rice 

Rate of 
K₂O 

(kg/ha) 

Rate of 
N 

(kg/ha) 

Summer - Autumn 2023 
Winter-Spring 2023 - 

2024 
 

No. of 
tillers/plant 

Productive 
tillers/plant 

Producti
ve tiller 

ratio (%) 

No. of 
tillers/
plant 

Productive 
tillers/plant 

Producti
ve tiller 

ratio (%) 

 
 
0 

0 2,20h 1,40g 63,52a 2,03g 1,40f 68,84a 
40 2,47fgh 1,60efg 64,74a 2,07g 1,53ef 74,24a 
80 2,80de 1,93bcd 69,11a 2,40ef 1,87cd 77,91a 

120 3,00cd 2,00a-d 67,16a 2,67cde 1,93c 72,34a 

 
 

30 

0 2,27gh 1,47fg 64,65a 2,00g 1,37f 68,96a 
40 2,67ef 1,73def 65,48a 2,53def 1,80cde 71,43a 
80 3,00cd 2,00a-d 67,16a 2,70b-e 1,93c 71,71a 

120 3,20abc 2,07abc 64,88a 2,93abc 2,00c 68,25a 

 
 

60 

0 2,27gh 1,43g 63,38a 2,07g 1,43f 69,39a 
40 2,90de 1,87cde 64,34a 2,73bcd 1,93c 70,94a 
80 3,33ab 2,20ab 65,97a 2,93abc 2,27ab 77,46a 

120 3,40a 2,20ab 64,63a 3,00ab 2,27ab 75,79a 

 
 

90 

0 2,50fg 1,53fg 61,45a 2,27fg 1,57def 69,36a 
40 3,07bcd 1,93bcd 62,92a 2,73bcd 2,03bc 74,27a 
80 3,40a 2,20ab 64,75a 3,00ab 2,27ab 75,93a 

120 3,47a 2,27a 65,47a 3,13a 2,33a 74,58a 

LSDK 0,17 0,15 3,39 0,06 0,16 5,60 
LSDN 0,13 0,13 5,69 0,11 0,09 5,12 

LSDK*N 0,28 0,29 9,54 0,30 0,31 12,23 

3.3.1.3. Effect of nitrogen and potassium fertilizer rates on flag leaf development 
of the Ngu Sa Huynh glutinous rice variety 

Table 3.19 shows that the flag leaf was longest (38.11 cm), widest (1.69 cm), 
and had the largest leaf area (44.93 cm²) in the treatment with 120 kg N/ha + 90 kg 
K₂O/ha. The high values were primarily due to increased leaf length, contributing to 
enhanced photosynthesis and dry matter accumulation during the panicle initiation 
and heading stages. 

Table 3.19. Effect of nitrogen and potassium rates on flag leaf growth 

Rate of 
K₂O 

(kg/ha) 

Rate of 
N 

(kg/ha) 

Summer-Autumn 2023 Winter-Spring 2023 - 2024 
 

Flag leaf 
length 
(cm) 

Flag 
leaf 

width 
(cm) 

Flag 
leaf 
area 
(cm²) 

Flag 
leaf 

length 
(cm) 

Flag 
leaf 

width 
(cm) 

Flag leaf 
area 
(cm²) 

 
 
0 

0 28,83i 1,29g 26,09i 27,33f 1,34i 25,60f 
40 32,07gh 1,33ef 29,78g 31,66e 1,42gh 31,38e 
80 32,97fg 1,37cd 31,56f 33,80d 1,52ef 35,96d 
120 34,53def 1,40ab 33,91de 33,34d 1,57cd 37,81cd 

 
 

30 

0 30,47hi 1,30fg 27,78g 29,99e 1,38hi 28,90e 
40 33,40efg 1,35de 31,48f 33,93d 1,49ef 35,48d 
80 34,133def 1,37cd 32,78ef 35,01bcd 1,59bcd 39,05c 
120 37,17ab 1,41ab 36,78ab 36,77ab 1,67a 42,86ab 

 
 

60 

0 31,87gh 1,31fg 29,20gh 30,64e 1,42gh 30,54e 
40 34,80cde 1,37c 33,48de 34,74cd 1,55de 37,82cd 
80 36,37abc 1,41ab 35,77bc 36,70abc 1,63abc 42,08b 
120 37,87a 1,42a 37,70a 37,73a 1,65ab 43,50ab 

 0 32,00gh 1,32f 29,58g 30,83e 1,45fd 31,35e 
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Rate of 
K₂O 

(kg/ha) 

Rate of 
N 

(kg/ha) 

Summer-Autumn 2023 Winter-Spring 2023 - 2024 
 

Flag leaf 
length 
(cm) 

Flag 
leaf 

width 
(cm) 

Flag 
leaf 
area 
(cm²) 

Flag 
leaf 

length 
(cm) 

Flag 
leaf 

width 
(cm) 

Flag leaf 
area 
(cm²) 

 
90 

40 35,53bcd 1,39bc 34,58cd 34,97bcd 1,60bcd 39,04c 

80 37,90a 1,41ab 37,45a 37,37a 1,69a 44,16ab 
120 37,93a 1,42a 37,83a 38,11a 1,68a 44,93a 

LSDK 0,86 0,02 0,95 0,50 0,05 1,73 
LSDN 0,87 0,03 0,69 0,99 0,03 1,098 

LSDK*N 1,75 0,03 1,37 1,99 0,05 2,20 

3.3.2. Effect of nitrogen and potassium fertilizer rates on dry matter 
accumulation in Ngu Sa Huynh glutinous rice 

Table 3.20 indicates that total plant biomass was highest under the combination 
of 80 kg N + 60 kg K₂O/ha, reaching 10.78 g/plant in the Summer-Autumn season 
and 11.30 g/plant in the Winter-Spring season. This highlights the significant 
influence of a balanced N - K application on biomass accumulation. The highest 
grain weight (4.67 - 4.90 g/plant) was also recorded at this treatment. In contrast, 
the highest straw biomass (6.63 - 6.87 g/plant) was observed at 120 kg N + 30 kg 
K₂O/ha. The economic coefficient ranged from 0.33 to 0.44, with the peak value 
also observed at 80 kg N + 60 kg K₂O/ha, reflecting the efficiency of biomass 
partitioning driven by the N - K nutrient balance. 

Table 3.20. Effect of nitrogen and potassium fertilizer rates on dry matter 
accumulation 

Rate 
of 

K₂O 
(kg/h

a) 

Rate of N 
(kg/ha) 

Summer - Autumn 2023 Winter - Spring 2023 - 2024 
 

Khối lượng (g) 
 

Economic 
coefficient 

Khối lượng (g) 
 

Economic 
coefficient 

Total 
biomass 
(g/plant) 

Grain 
weight 

(g/plant) 

Straw 
weight 

(g/plant) 
 

Total 
biomass 
(g/plant) 

Grain 
weight 

(g/plant) 

Straw 
weight 

(g/plant) 
 

0 

0 6,92d 2,31g 4,61e 0,33 7,44e 2,63g 4,81ef 0,35 
40 8,75bc 3,01f 5,74abc 0,35 8,83cd 3,24ef 5,65cd 0,37 
80 8,92bc 3,13ef 5.79abc 0,36 8,59d 3,22ef 5,37de 0,37 
120 9,02bc 3,27c-f 5,75abc 0,36 9,19bcd 3,38def 5,81cd 0,37 

30 

0 7,24d 2,46g 4,78cde 0,34 7,25e 2,55g 4,66f 0,35 
40 8,61c 3,21def 5,40b-e 0,37 8,87cd 3,17f 5,70cd 0,36 
80 9,15bc 3,49b-e 5,65a-d 0,38 8,95bcd 3,27ef 5,69cd 0,37 
120 10,45a 3,97b 6,63a 0,38 10,87a 4,00b 6,87a 0,37 

60 

0 6,98d 2,36g 4,62de 0,34 6,92e 2,47g 4,45f 0,36 
40 9,79ab 3,96b 5,83ab 0,40 8,89cd 3,26ef 5,63cd 0,37 
80 10,78a 4,67a 6,09ab 0,44 11,30a 4,90a 6,40ab 0,43 
120 9,68abc 3,67bc 6,01ab 0,38 9,85b 3,78bc 6,07bc 0,38 

90 

0 6,97d 2,34g 4,63de 0,34 6,74e 2,41g 4,33f 0,36 
40 8,82bc 3,29c-f 5,53b-e 0,37 9,07bcd 3,34def 5,73cd 0,37 
80 9,80ab 3,70bc 6,10ab 0,38 9,03bcd 3,56cde 5,48d 0,40 
120 9,79ab 3,66bcd 6,37ab 0,37 9,56bc 3,65bcd 5,91bcd 0,38 

LSDK 0,65 0,19 0,56 - 0,43 0,18 0,27 - 
LSDN 0,56 0,24 0,50 - 0,47 0,19 0,29 - 

LSDK*N 1,13 0,48 1,01 - 0,93 0,39 0,57 - 
3.3.3. Effect of nitrogen and potassium fertilizer rates on pest and disease 
incidence in Ngu Sa Huynh glutinous rice 

According to Table 3.21, in the Summer-Autumn 2023 season, leaf blast and leaf 
folder infestations were mild (score 1), increasing to score 2 at the highest nitrogen rate 
(120 kg N/ha). In the Winter-Spring 2023 - 2024 season, most fertilizer combinations 
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showed no infection, except for those with high nitrogen, which exhibited slight 
incidence (score 1). Sheath blight was absent in both seasons. Leaf folder was 
commonly scored at 1 and increased to 2 at 120 kg N/ha. Brown planthopper and brown 
spot were not observed in either season, while bacterial leaf blight occurred mildly 
across all treatments. 

Table 3.21. Effect of nitrogen and potassium fertilizer rates on major pests and 
diseases in Ngu Sa Huynh glutinous rice 

Unit: Score 
Rate of 

K₂O 
(kg/ha) 

Rate of 
N 

(kg/ha) 

Leaf 
blast 

Neck 
blast 

Bacter
ial leaf 
blight 

Sheath 
blight 

Brown 
spot 

 

Stem 
borer 

Leaf 
folder 

Brown 
planthopper 

 

Summer - Autumn 2023 

 
 
0 

0 1 1 1 1 0 3 1 0 
40 1 1 1 1 0 3 1 0 
80 1 1 1 1 0 3 1 0 

120 2 2 1 1 0 3 2 0 

 
 

30 

0 1 1 1 1 0 3 1 0 
40 1 1 1 1 0 3 1 0 
80 1 1 1 1 0 3 1 0 

120 2 2 1 1 0 3 2 0 

 
 

60 

0 1 1 1 1 0 3 1 0 
40 1 1 1 1 0 3 1 0 
80 1 1 1 1 0 3 1 0 

120 2 2 1 1 0 3 2 0 

 
 

90 

0 1 1 1 1 0 3 1 0 
40 1 1 1 1 0 3 1 0 
80 1 1 1 1 0 3 1 0 

120 2 2 1 1 0 3 2 0 
Winter-Spring 2023 - 2024 

 
 
0 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 
40 0 0 1 0 0 0 1 0 
80 0 0 1 0 0 0 1 0 

120 1 1 1 0 0 1 2 0 

 
 

30 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 
40 0 0 1 0 0 0 1 0 
80 0 0 1 0 0 0 1 0 

120 1 1 1 0 0 1 2 0 

 
 

60 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 
40 0 0 1 0 0 0 1 0 
80 0 0 1 0 0 0 1 0 

120 1 1 1 0 0 1 2 0 

 
 

90 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 
40 0 0 1 0 0 0 1 0 
80 0 0 1 0 0 0 1 0 

120 1 1 1 0 0 1 2 0 
3.3.4. Effect of nitrogen and potassium fertilizer rates on yield components 

Results in Table 3.22 show that the combination of 80 kg N/ha + 60 kg 
K₂O/ha produced the highest number of panicles per square meter, number of 
filled grains per panicle, filled grain ratio, and 1,000-grain weight in both 
cropping seasons. The longest panicle length (28.96 cm) was recorded at the 
120N + 90K combination. The highest number of grains per panicle was also 
observed at 80 - 120 kg N/ha combined with 60 kg K₂O/ha. These results indicate 
that the 80N + 60K fertilizer combination is the optimal treatment for promoting 
both yield formation and grain quality of Ngu Sa Huynh glutinous rice. 
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Table 3.22. Effect of nitrogen and potassium fertilizer rates on yield components of 

Ngu Sa Huynh glutinous rice 

Rate 
of K₂O 
(kg/ha) 

Rate 
of N 

(kg/ha) 

No. of 
panicles/m² 
(panicles) 

Panicle 
length 
(cm) 

No. of 
grains/panicle 

(grains) 

No. of filled 
grains/panicle 

(grains) 

Filled 
grain 
ratio 
(%) 

1,000-
grain 

weight 
(g) 

Summer - Autumn 2023 

 
 
0 

0 211,33g 24,97f 93,93j 71,40h 76,02h 31,53b 
40 216,33fg 25,53def 95,07ij 73,40gh 77,21fg 32,00ab 
80 227,67bcd 28,80cde 98,67f-i 76,13efg 77,16fg 32,00ab 
120 232,00abc 26,27bcd 99,67e-h 78,40cde 78,67cd 32,03ab 

 
 

30 

0 215,33g 25,133ef 96,00hij 73,33gh 76,39gh 31,97ab 
40 222,33def 25,96b-e 98,53g-j 76,67def 77,81ef 32,10ab 
80 233,33ab 26,13bcd 102,97def 80,20bc 77,90def 32,20ab 
120 231,33abc 26,63bc 104,20cde 81,40bc 78,14de 32,13ab 

 
 

60 

0 217,33fg 25,23ef 96,93hij 74,20fgh 76,54gh 31,90ab 
40 225,33cde 26,60bc 102,13d-g 80,07bcd 78,40de 32,40ab 
80 238,00a 28,45a 109,00abc 89,67a 82,28a 32,67a 
120 233,33ab 28,56a 110,67a 86,93a 78,56cde 32,10ab 

 
 

90 

0 218,33efg 25,50def 99,40e-i 75,67efg 76,13h 31,77ab 
40 232,67abc 26,70b 105,40bcd 82,87b 78,62cde 32,10ab 
80 236,67a 28,73a 109,13ab 87,03a 79,75b 32,13ab 
120 235,00ab 28,81a 110,07a 87,40a 79,40bc 32,00ab 

LSDK 5,57 0,52 3,08 2,14 0,47 0,54 
LSDN 3,28 0,40 2,14 1,596 0,41 0,44 

LSDK*N 0,81 6,56 4,29 3,48 0,85 0,93 

Winter-Spring 2023 - 2024 

 
 
0 

0 218,0i 24,43g 105,67g 91,33h 86,43d 31,97e 
40 224,00gh 25,91def 108,47efg 95,67fg 88,20abcd 32,23cde 
80 228,33ef 26,23cdef 111,00e 97,73f 88,12abcd 32,27cde 
120 232,33cd 26,57bcde 118,07d 102,40e 86,73cd 32,00e 

 
 

30 

0 221,00hi 25,53f 107,27fg 93,33gh 87,01bcd 32,07e 
40 229,00def 26,79b-e 110,47ef 97,87f 88,65a-d 32,20cde 
80 231,33cde 27,14bc 120,47d 107,07d 88,86a-d 32,40b-e 
120 232,33cd 27,25b 125,73c 110,40d 87,82a-d 32,07e 

 
 

60 

0 224,00gh 25,59f 108,87efg 95,27fg 87,51bcd 32,17de 
40 231,33cde 26,84bcd 130,40b 117,20c 89,87ab 32,97ab 
80 239,33a 28,47a 137,87a 120,87ab 90,61a 33,20a 
120 237,00ab 28,69a 136,13a 120,87ab 88,79a-d 32,77abc 

 
 

90 

0 226,33fg 25,85ef 111,93e 96,93f 86,60d 32,00e 
40 233,67bc 26,80bcd 132,47ab 118,40bc 89,38abc 32,33cde 
80 237,67a 28,64a 135,33a 120,93ab 89,36abc 32,90ab 
120 237,33a 28,96a 135,47a 120,27abc 88,79a-d 32,67a-d 

LSDK 2,87 0,66 2,05 1,45 1,75 0,37 
LSDN 1,44 0,40 1,77 1,70 1,32 0,26 

LSDK*N 3,79 0,96 3,68 3,28 2,87 0,57 

3.3.5. Effects of nitrogen and potassium fertilizer rates on yield, carbon 
accumulation, and CO₂ uptake of the glutinous rice variety Ngu Sa Huynh 

The results in Table 3.23 show that both theoretical and actual yields were 
highest under the combination of 80 kg N/ha + 60 kg K₂O/ha, reaching 6.95 and 
3.54 tons/ha in the Summer-Autumn crop, and 9.55 and 4.62 tons/ha in the Winter-
Spring crop, respectively. This confirms the significant role of balanced N-K 
fertilization. The accumulated carbon and CO₂ uptake values were also higher in the 
Winter-Spring crop—5.8 and 21.3 tons/ha, respectively. Additionally, the 
biological yield reached a maximum of 12.60 tons/ha, indicating that the more 
favorable ecological conditions during this season enhanced biomass accumulation 
efficiency. 
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Table 3.23. Effects of nitrogen and potassium fertilizer rates on yield, carbon 

accumulation, and CO₂ uptake 
                                                                                                        Unit: tons/ha 
Rate of 

K₂O 
(kg/ha) 

Rate of 
N 

(kg/ha) 

Yield Carbon 
accumulation 

CO₂ 
absorption Theoretical Actual Biomass 

Summer-Autumn 2023 

 
 
0 

0 4,76i 2,72h 8,02jk 3,7 13,5 
40 5,08h 2,85g 8,11ij 3,7 13,7 
80 5,55fg 2,87g 8,24hi 3,8 13,9 
120 5,83ef 2,88g 8,39gh 3,9 14,2 

 
 

30 

0 5,05hi 2,72h 7,92k 3,6 13,4 
40 5,47g 3,04e 8,57ef 3,9 14,5 
80 6,03de 3,20d 9,18d 4,2 15,5 
120 6,05de 3,32d 9,61c 4,4 16,2 

 
 

60 

0 5,24gh 2,90fg 8,45fg 3,9 14,3 
40 6,02de 3,28d 9,33d 4,3 15,7 
80 6,95a 3,54a 9,72bc 4,5 16,4 
120 6,61bc 3,41c 9,83ab 4,5 16,6 

 
 

90 

0 5,34gh 3,00ef 8,66e 4,0 14,6 
40 6,33cd 3,28d 9,31d 4,3 15,7 
80 6,72ab 3,51ab 9,80ab 4,5 16,5 
120 6,62abc 3,44bc 9,90a 4,6 16,7 

LSDK 2,27 0,30 1,09 - - 
LSDN 1,46 0,51 0,81 - - 

LSDK*N 0,38 0,93 0,76 - - 
Winter-Spring 2023 - 2024 

 
 
0 

0 6,37k 2,98i 8,34i 3,8 14,1 
40 6,91i 3,29g 9,01gh 4,1 15,2 
80 7,20gh 3,48f 9,27fgh 4,3 15,6 
120 7,61f 3,58f 9,68f 4,5 16,3 

 
 

30 

0 7,61f 3,10hi 8,63hi 4,0 14,6 
40 7,22g 3,51f 9,50fg 4,4 16,0 
80 9,02e 4,10de 10,98e 5,1 18,5 
120 8,23d 4,17cd 11,30de 5,2 19,1 

 
 

60 

0 6,86i 3,14h 8,82hi 4,1 14,9 
40 8,94c 3,97e 10,96e 5,1 18,5 
80 9,52a 4,62a 12,33ab 5,7 20,8 
120 9,39ab 4,17cd 11,67cd 5,4 19,7 

 
 

90 

0 7,02hi 3,29g 9,65fg 4,4 16,3 
40 8,95c 4,30c 11,94bc 5,5 20,1 
80 9,55ab 4,56ab 12,60a 5,8 21,2 
120 9,33b 4,45b 12,55a 5,8 21,3 

LSDK 1,31 0,43 4,10 - - 
LSDN 0,74 0,74 2,85 - - 

LSDK*N 1,82 1,34 6,40 - - 
3.3.6. Effects of nitrogen and potassium fertilizer rates on economic efficiency 

Results in Table 3.24 show that the fertilizer combination of 80 kg N/ha + 60 
kg K₂O/ha provided the highest profit, reaching 34.4 million VND/ha in the 
Summer-Autumn season and 50.7 million VND/ha in the Winter-Spring season. 
This demonstrates a dual advantage in terms of both yield and economic return, 
making it a suitable fertilization strategy for smallholder farming conditions. 
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Table 3.24. Effects of nitrogen and potassium fertilizer rates on the economic 

efficiency of Ngư Sa Huynh glutinous rice production 

Rate of 
K₂O 

(kg/ha) 

Rate of 
N 

(kg/ha) 

Summer-Autumn 2023 Winter-Spring 2023 - 2024 

Yield 
(tons/ha) 

Gross 
income 
(million 
VND/ha) 

Total cost 
(million 
VND/ha) 

Profit 
(million 
VND/ha) 

Yield 
(tons/ha) 

Gross 
income 
(million 
VND/ha) 

Total 
cost 

(million 
VND/h

a) 

Profit 
(million 
VND/ha) 

 
 
0 

0 2,72 54,4 36.3 18,1 2,98 59,4 36,8 22,6 
40 2,85 57,0 33.2 23,8 3,29 65,8 38,5 27,3 
80 2,87 57,4 34.8 22,6 3,48 68,0 40,1 28,0 
120 2,88 57,6 36.5 21,1 3,58 71,6 41,8 29,8 

 
 

30 

0 2,72 54,4 32.3 22,1 3,10 62,0 37,6 24,4 
40 3,04 60,8 34,0 26,8 3,51 70,2 39,3 30,9 
80 3,20 64,0 35.6 28,4 4,10 82,0 40,9 41,1 
120 3,32 66,4 37,3 29,3 4,17 83,4 42,6 40,8 

 
 

60 

0 2,90 58,0 33,1 24,9 3,14 62,8 38,4 24,4 
40 3,28 65,6 34,9 30,8 3,97 79,4 40,1 39,3 
80 3,54 70,8 36,4 34,4 4,62 92,4 41,7 50,7 
120 3,41 68,2 38,1 30,1 4,17 83,4 43,4 40,0 

 
 

90 

0 3,00 59,6 34,0 25,6 3,29 65,8 39,3 26,5 
40 3,28 65,6 35,6 30,0 4,30 86,0 40,9 45,1 
80 3,51 70,2 37,3 32,9 4,56 92,0 42,6 49,4 
120 3,44 68,8 38,9 29,9 4,45 89,2 44,2 45,0 

3.3.7. Effects of nitrogen and potassium fertilizer rates on selected soil 
properties 

Soil analysis after the experiment (Table 3.25) showed that pHKCl, organic 
matter (OM), total and available P₂O₅ exhibited little variation among treatments. 
Total nitrogen (N) increased with higher nitrogen application rates, ranging from 
0.041% to 0.066%, while the highest level of available nitrogen (3.92 mg/100g soil) 
was recorded at 120 kg N/ha. Total K₂O slightly increased with increasing 
potassium levels, and available K₂O peaked at the 90 kg K₂O/ha treatment 
(2.29 mg/100g soil). Thus, the fertilizer combination of 120 kg N + 90 kg K₂O/ha 
effectively improved and sustained nitrogen and potassium nutrient levels in the soil 
after cultivation. 
Table 3.25. Effects of nitrogen and potassium fertilizer rates on selected soil properties 

Rate of 
K₂O 

(kg/ha) 

Rate of 
N 

(kg/ha) 
pHKCl 

OM 
(%) 

Tot
al 
N 

(%) 

Available 
N 

(mg/100g) 

Total 
P₂O₅ 
(%) 

Available 
P₂O₅ 

(mg/100g) 

Total 
K₂O 
(%) 

Available 
K₂O 

(mg/100g) 

Pre-experiment, Summer-Autumn 2023 
 0 4,07 2,43 0,048 9,56 0,030 6,32 0,257 4,04 

Post-experiment, Summer-Autumn 2023 

 
 
0 

0 3,89 2,50 0,045 8,61 0,034 6,48 0,254 3,86 
40 4,06 2,53 0,048 9,42 0,030 7,27 0,255 3,62 
80 4,04 2,57 0,050 9,98 0,032 7,11 0,256 3,86 
120 4,03 2,50 0,052 10,99 0,035 7,43 0,255 3,62 

 
 

30 

0 4,06 2,43 0,043 8,58 0,032 6,79 0,255 3,86 
40 4,06 2,43 0,047 9,66 0,030 6,79 0,259 3,98 
80 4,13 2,57 0,052 10,05 0,034 6,64 0,265 4,22 
120 4,08 2,60 0,056 10,64 0,030 7,74 0,264 4,46 

 
 

60 

0 4,05 2,57 0,041 8,26 0,034 7,11 0,266 4,46 
40 4,07 2,46 0,045 9,10 0,029 6,95 0,272 4,70 
80 4,03 2,50 0,050 9,63 0,030 6,48 0,266 4,46 
120 4,03 2,53 0,053 10,29 0,030 7,27 0,272 4,52 

 
 

90 

0 4,02 2,51 0,042 8,37 0,032 6,56 0,281 4,94 
40 4,09 2,36 0,046 9,35 0,030 6,95 0,278 5,00 
80 4,10 2,60 0,056 9,70 0,034 6,64 0,281 4,88 
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Rate of 
K₂O 

(kg/ha) 

Rate of 
N 

(kg/ha) 
pHKCl 

OM 
(%) 

Tot
al 
N 

(%) 

Available 
N 

(mg/100g) 

Total 
P₂O₅ 
(%) 

Available 
P₂O₅ 

(mg/100g) 

Total 
K₂O 
(%) 

Available 
K₂O 

(mg/100g) 

120 4,04 2,50 0,055 10,47 0,032 7,11 0,282 4,94 
Pre-experiment, Winter-Spring 2023 - 2024 

 0 4,13 2,58 0,053 11,90 0,037 7,34 0,253 4,40 
Post-experiment, Winter-Spring 2023 - 2024 

 
 
0 

0 4,03 2,70 0,050 10,22 0,049 8,12 0,241 4,10 
40 4,03 2,84 0,057 10,50 0,043 7,65 0,251 3,86 
80 4,14 2,73 0,060 12,32 0,042 7,81 0,246 3,86 
120 4,11 2,67 0,066 13,72 0,042 7,97 0,245 4,22 

 
 

30 

0 4,15 2,79 0,048 9,80 0,045 7,97 0,260 4,64 
40 4,12 2,76 0,056 10,22 0,049 7,81 0,255 4,10 
80 4,12 2,85 0,059 12,32 0,038 7,97 0,247 3,98 
120 4,13 2,85 0,064 13,72 0,040 7,50 0,253 5,06 

 
 

60 

0 4,04 2,89 0,046 9,24 0,038 7,81 0,278 5,06 
40 4,05 2,92 0,053 10,08 0,042 7,65 0,281 4,94 
80 4,08 2,95 0,057 12,60 0,049 7,34 0,260 4,94 
120 4,05 2,87 0,062 13,30 0,045 7,50 0,264 4,82 

 
 

90 

0 4,12 2,76 0,043 9,10 0,038 7,81 0,283 6,51 
40 4,08 2,76 0,052 10,92 0,046 7,50 0,282 5,78 
80 4,12 2,89 0,053 12,32 0,042 7,65 0,271 5,06 
120 4,29 2,73 0,063 13,02 0,045 7,97 0,274 5,30 

3.4. DEVELOPMENT OF A PRODUCTION MODEL FOR THE NGU SA 
HUYNH GLUTINOUS RICE VARIETY 

Results presented in Table 3.26 indicate that the model exhibited a shorter 
growth duration compared to the control (in the Summer-Autumn season), and 
superior performance in both growth and yield parameters, including tiller number, 
panicle number per square meter, number of filled grains, and both theoretical and 
actual yields across both cropping seasons. The 1,000-grain weight remained stable, 
ranging from 32.0 to 32.5 g. The economic efficiency of the model was higher in 
the Winter-Spring season. 
Table 3.26. Growth, development, and yield characteristics of the Ngu Sa Huynh 

glutinous rice variety in the production model 

Parameter  

Summer - Autumn 2024 Winter-Spring 2024 - 2025 

Model Control 
Statistical 

parameters 
Model Control 

Statistical 
parameters  

 (X ± SE) (X ± SE) T P (X ± SE)  (X ± SE) T P 

Growth 
duration (days) 

96 98 - - 129 129 - - 

Plant height (cm) 137,0a ± 1,62 130,0a ± 5,4 1,24 0,214 143,5a ± 0,64 138,5b ± 0,8 4,88 0,001 

Total tillers per 
plant (no.) 

3,4a ± 0,09 3,1b ± 0,12 2,00 0,046 3,0a± 0,15 2,9a ± 0,18 0,43 0,670 

Effective tillers 
per plant (no.) 

2,3a ± 0,09 2,1a ± 0,25 0.75 0,452 2,4a ± 0,13 2,1a ± 0,09 1,90 0,058 

Effective tiller 
ratio (%) 

69,3a ± 2,28 67,4a ± 5,71 0,31 0,757 78,4a ± 5,72 75,1a ± 6,33 0,39 0,699 

Panicle number 
per m² (no.) 

300,3a ± 5,78 254,3b ± 6,57 5,26 0,001 310,7a± 7,88 252,3b ±15,86 3,30 0,010 

Total grains per 
panicle (no.) 

103,3a ± 4,37 84,7b   ± 2,6 3,66 0,003 94,7a± 3,28 88,3a ± 2,33 1,59 0,112 

Filled grain 
ratio (%) 

84,3a ± 3,79 79,3a ± 4,78 0,82 0,412 92,3a ± 1,33 84,1b ± 1,27 4,46 0,001 

1,000-grain 
weight (g) 

32,3a ± 0,20 32,0a ± 0,10 1,34 0,180 32,5a ± 0,07 32,3a ± 0,21 0,9 0,366 
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Parameter  

Summer - Autumn 2024 Winter-Spring 2024 - 2025 

Model Control 
Statistical 

parameters 
Model Control 

Statistical 
parameters  

 (X ± SE) (X ± SE) T P (X ± SE)  (X ± SE) T P 

Theoretical 
yield (tons/ha) 

8,42a ± 1,19 5,46b ± 3,26 8,55 0,006 8,14a ± 0,09 6,84a ± 0,45 2,82 0,097 

Actual yield 
(tons/ha) 

3,86a ± 0,10 3,26b ± 0,13 3,66 0,003 4,83a ± 0,19 4,09b ± 0,08 3,54 0,004 

Economic 
efficiency 
coefficient 

0,34 0,34 - - 0,43 0,33 - - 

Results in Table 3.27 indicate that pest and disease incidence was more prevalent 
in the Summer - Autumn season. Rice blast, sheath blight, and stem borer were observed 
at mild to moderate levels (score 1 - 3), while these diseases were not recorded in the 
Winter - Spring season. Bacterial leaf blight appeared at mild levels in both seasons, and 
brown planthopper was not detected. Leaf folder caused light damage in both cropping 
seasons. 

Table 3.27. Impact of major insect pests and diseases on the Ngu Sa Huynh 
glutinous rice variety 

Parameter 
Summer - Autumn 2024 Winter-Spring 2024 - 2025 

Model Control Model Control 

Leaf blast (Score) 1 1 0 0 

Neck blast (Score) 1 1 0 0 
Bacterial leaf blight 
(Score) 1 1 1 1 

Sheath blight (Score) 1 1 0 0 

Brown spot (Score) 0 0 0 0 

Stem borer (Score) 3 3 0 0 

Stem borer (Score) 1 1 1 1 

Sâu cuốn lá (Score) 0 0 0 0 
Results in Table 3.28 show that the production model generated higher profits 

compared to the control: an increase of VND 11.6 million/ha in the Summer - 
Autumn season and VND 14.4 million/ha in the Winter - Spring season, despite 
similar total production costs. Yield increased by 18.4% and 18.1% in the respective 
seasons, confirming the superior economic efficiency of the model compared to 
local farming practices. 

Table 3.28. Economic efficiency of the Ngu Sa Huynh glutinous rice variety in 
the production model 

Parameter  
Summer- Autumn 2024 Winter - Spring 2024 - 2025 

Model Control Statistical 
parameters Model Control Statistical 

parameters  
Total cost 
(million 
VND/ha) 

40,3 39,9 - - 38,3 37,9 - - 

Total 
revenue 
(million 
VND/ha) 

77,2 65,2 - - 96,6 81,8 - - 

Profit 
(million 
VND/ha) 

36,9 25,3 - - 58,3 43,9 - - 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

CONCLUSIONS  
Among the 108 SSR markers used for assessing the genetic diversity of 100 

accessions of Sa Huynh’s Ngu glutinous rice and 6 accessions of Ngu glutinous rice 
from Binh Đinh province, 48 markers (44.44%) were polymorphic, generating a 
total of 139 alleles. The number of alleles per locus ranged from 2 to 8, with an 
average of 4.02 alleles/locus. The polymorphism information content (PIC) values 
of these 48 SSR markers ranged from 0.33 to 0.87, with an average of 0.61. The 
genetic similarity coefficients among the accessions varied from 0.41 to 0.98. The 
genetic diversity analysis of 100 Nep Ngu Sa Huynh accessions revealed nine 
accessions (NHS-4, NHS-18, NHS-20, NHS-22, NHS-23, NHS-35, NHS-85, NHS-
86, NHS-87) with high genetic similarity coefficients exceeding 90%. Agro-
morphological characterization was conducted using 29 traits, including 
morphological descriptors and key indicators of growth, development, yield, and 
grain quality. The Sa Huynh’s Ngu glutinous rice variety was found to have mildly 
aromatic glutinous grains, with amylose content ranging from 1.89% to 1.93%, and 
protein content from 8.07% to 8.14%. Average grain yield reached 3.2 tons/ha in the 
Summer - Autumn season and 4.0 tons/ha in the Winter - Spring season. 

The optimal seeding rate for Sa Huynh Ngu glutinous rice in both cropping 
seasons in Quang Ngai province was 120 kg/ha. Compared with the control 
treatment of 100 kg/ha, yield increased by 2.0 - 6.3%, corresponding to an additional 
income of 1.1 - 3.0 million VND/ha. 

The optimal nitrogen and potassium fertilizer combination for this variety in 
both cropping seasons was 80 kg N/ha + 60 kg K₂O/ha, applied along with 5 tons of 
farmyard manure and 50 kg P₂O₅/ha. This combination resulted in the highest yield 
and economic efficiency, with yields of 3.86 tons/ha in the Summer - Autumn season 
and 4.83 tons/ha in the Winter - Spring season, bringing profits of 36.9 million 
VND/ha and 58.3 million VND/ha, respectively. 

The production model, developed based on optimized seeding rates and 
fertilizer application, demonstrated superior performance compared to the local 
farmer’s practice. Yield increased by 18.4% in the Summer - Autumn season and 
18.1% in the Winter - spring season, corresponding to an income increase of 11.6 
million VND/ha and 14.4 million VND/ha, respectively. 
RECOMMENDATIONS  

1. The results on the genetic characterization using molecular markers and 
agro-morphological traits of Sa Huynh Ngu glutinous rice should be utilized in the 
selection and breeding of this local glutinous rice variety. 

2. It is preliminarily recommended to apply the fertilizer regime of 80 kg N/ha 
+ 60 kg K₂O/ha, combined with 5 tons of farmyard manure/ha + 50 kg P₂O₅/ha, in 
the production of Sa Huynh Ngu glutinous rice in Quang Ngai province to enhance 
yield and economic returns. 

3. Further studies are needed to optimize agronomic practices, including 
fertilizer types and rates, crop management techniques, seasonal scheduling, and 
pest and disease control, to complete a comprehensive intensive cultivation protocol 
for Sa Huynh Ngu glutinous rice in Quang Ngai province. 
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